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    Bảng Chữ Cái và Cách Phát Âm




Bảng Chữ Cái


	
		
				chữ thường
				chữ hoa
				IPA
				tên chữ cái
		

	
	
		
				a
				A
				/ä/
				aya
		

		
				b
				B
				/b/
				ibe
		

		
				c
				C
				/t͡ʃʰ/
				ice
		

		
				d
				D
				/d/
				ide
		

		
				e
				E
				/e̞/
				eya
		

		
				f
				F
				/f/
				ife
		

		
				g
				G
				/g/
				ige
		

		
				h
				H
				/x/
				ihe
		

		
				i
				I
				/i/
				iya
		

		
				j
				J
				/d͡ʒ/
				ije
		

		
				k
				K
				/kʰ/
				ike
		

		
				l
				L
				/l/
				ile
		

		
				m
				M
				/m/
				ime
		

		
				n
				N
				/n/
				ine
		

		
				o
				O
				/o̞/
				oya
		

		
				p
				P
				/pʰ/
				ipe
		

		
				r
				R
				/ɾ/
				ire
		

		
				s
				S
				/s/
				ise
		

		
				t
				T
				/tʰ/
				ite
		

		
				u
				U
				/u/
				uya
		

		
				v
				V
				/v/
				ive
		

		
				w
				W
				/w/
				iwe
		

		
				x
				X
				/ʃ/
				ixe
		

		
				y
				Y
				/j/
				iye
		

		
				z
				Z
				/z/
				ize
		

	


Chữ Hoa và Chữ Thường

Hiện tại không có quy tắc cố định nào trong Globasa về việc sử dụng chữ hoa. Người nói Globasa có thể tùy ý sử dụng
	chữ hoa cho đến khi có các quy tắc hoặc hướng dẫn được thiết lập.

Tên Chữ Cái

Khi đánh vần các từ, tên của các chữ cái có thể được rút gọn.


		Nguyên âm: a, e, i, o, u

		Phụ âm: be, ce, de, v.v.



Phụ Âm


	
		
				chữ cái
				IPA
				phát âm
				ví dụ
		

	
	
		
				b
				/b/
				như trong boy (tiếng Anh)
				baytu
				ngôi nhà
		

		
				c
				/t͡ʃʰ/
				như ch trong chair (tiếng Anh)
				cokolate
				sô cô la
		

		
				d
				/d/
				như trong dip (tiếng Anh)
				doste bạn
				bè
		

		
				f
				/f/
				như trong fun (tiếng Anh)
				fasul đậu
			
		

		
				g
				/g/
				như trong good (tiếng Anh)
				globa thế
				giới
		

		
				h
				/x/
				như ch trong Bach (tiếng Đức)
				hawa không
				khí 
		

		
				j
				/d͡ʒ/
				như trong jazz (tiếng Anh)
				juni trẻ
			
		

		
				k
				/kʰ/
				như trong kite (tiếng Anh)
				kitabu
				sách
		

		
				l
				/l/
				như trong log (tiếng Anh)
				lala hát,
				bài hát
		

		
				m
				/m/
				như trong map (tiếng Anh)
				multi
				nhiều
		

		
				n
				/n/
				như trong nine (tiếng Anh)
				neo mới
			
		

		
				p
				/pʰ/
				như trong peace (tiếng Anh)
				pingo táo
			
		

		
				r
				/ɾ/
				như r trong tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Ý
				risi gạo
			
		

		
				s
				/s/
				như trong sit (tiếng Anh)
				sui nước
			
		

		
				t
				/tʰ/
				như trong time (tiếng Anh)
				teatro
				nhà hát
		

		
				v
				/v/
				như trong vest (tiếng Anh)
				visita
				thăm
		

		
				w
				/w/
				như trong win (tiếng Anh)
				watu thời
				gian 
		

		
				x
				/ʃ/
				như sh trong shop (tiếng Anh)
				xugwan
				thói quen
		

		
				y
				/j/
				như trong yes (tiếng Anh)
				yuxi chơi,
				trò chơi
		

		
				z
				/z/
				như trong zen (tiếng Anh)
				zebra
				ngựa vằn
		

	


Ghi chú

c - không bao giờ phát âm là [k] như trong cup (tiếng Anh) hoặc [s] như trong cent
	(tiếng Anh)

c, k, p và t - lý tưởng nhất là phát âm bật hơi
	(mặc dù không mạnh như trong tiếng Anh) để phân biệt rõ hơn với các âm hữu thanh tương ứng; biến thể cho phép: bật
	hơi mạnh, như trong tiếng Anh

d, t - không bao giờ phát âm như cách phát âm của người Mỹ với d và
	t giữa các nguyên âm, như trong lady và meter (tiếng Anh)

Trong tiếng Anh Mỹ, d và t có xu hướng được phát âm thành [ɾ] khi chúng xuất hiện giữa các nguyên
	âm (leader, liter, v.v.). Âm vị [ɾ], hay còn gọi là âm vỗ, gần như giống hệt với âm r trong tiếng
	Tây Ban Nha (và Globasa). Người nói tiếng Anh giọng Mỹ nên cẩn thận để luôn phát âm âm d chuẩn (âm
	d trong done, không phải trong leader) và âm t chuẩn (âm t trong
	talk, không phải trong liter) trong Globasa.

g - không bao giờ phát âm là [dʒ] như trong gym (tiếng Anh)

h - lý tưởng nhất là phát âm như một âm xát vòm mềm vô thanh, không bị nhầm
	lẫn với [χ], một âm xát lưỡi gà vô
		thanh

Âm xát vòm mềm được phát âm ở cùng một vị trí cấu âm với [k], và tương tự như âm rít của mèo. Ngược lại, âm
	xát lưỡi gà là một âm phát ra từ sâu hơn trong cổ họng, trong đó rung động lưỡi gà là đáng chú ý. Biến thể
	cho phép: [h], như trong hotel (tiếng Anh).

l - lý tưởng nhất là phát âm như một âm [l] rõ ràng hoặc nhẹ ở bất kỳ vị trí nào, thay vì [ɫ], một
	âm l vòm hóa hay còn gọi là l tối, được phát âm trong tiếng Anh ở vị trí cuối âm tiết, như trong
	bell (tiếng Anh); so sánh với cách phát âm tiếng Pháp của belle

ng - có thể được phát âm là [ŋ] ở vị trí cuối âm tiết (chỉ thấy
	trong danh từ riêng); ở những nơi khác là [ŋg]

r - lý tưởng nhất là phát âm như một âm vỗ thay vì một âm rung

s - luôn luôn là một âm [s] vô thanh; không bao giờ phát âm là [z] như trong visit (tiếng
	Anh)

Trong tiếng Anh, âm s có xu hướng được phát âm là [z] giữa các nguyên âm hoặc ở vị trí cuối từ. Trong
	Globasa, s luôn luôn vô thanh. 

w và y - biến thể cho phép: như nguyên âm không nhấn (u và
	i)

Xem Quy ước chính tả bên dưới.

x - không bao giờ phát âm là [ks] như trong taxi (tiếng Anh)

z - luôn luôn là một âm xát hữu thanh đơn; không bao giờ phát âm là [ts] như trong pizza
	(tiếng Anh)

Các Biến Thể Phụ Âm Khác

Tùy thuộc vào ngôn ngữ mẹ đẻ của một người, các biến thể phụ âm khác cũng được cho phép. Ví dụ, một số người nói
	tiếng Tây Ban Nha có thể có xu hướng phát âm h là [χ] thay vì [x]. Người nói tiếng Pháp có thể có xu
	hướng phát âm r là [ʁ] thay vì [ɾ]. Người nói tiếng Quan Thoại có thể có
	xu hướng phát âm x là [ʂ] hoặc
	[ɕ] thay vì [ʃ]. Những biến thể này và các biến thể
	tương tự khác cũng được cho phép. 

Bảng sau liệt kê tất cả các tha âm (allophone) biến thể tự do của phụ âm. Tha âm đầu tiên được liệt kê cho mỗi âm vị
	là cách phát âm Globasa lý tưởng. Hàng tá tha âm phân bố bổ sung khác (tha âm phụ thuộc vào môi trường âm vị) có thể
	sẽ được nghe thấy ở nhiều người nói, nhưng mọi người nên cố gắng không đi chệch quá nhiều so với tập hợp các tha âm
	được liệt kê ở đây. 


	
		
				chữ cái
				tha âm
		

	
	
		
				b
				[b]
		

		
				c
				[t͡ʃʰ ~ ʈ͡ʂʰ ~ t͡ɕʰ ~ [t͡ʃ]
		

		
				d
				[d]
		

		
				f
				[f ~ ɸ]
			
		

		
				g
				[g]
		

		
				h
				[x ~ χ ~ ħ
				~ h]
			
		

		
				j
				[d͡ʒ ~ ʒ
				~ d͡ʑ
				~ ɟ͡ʝ]
			
		

		
				k
				[kʰ ~ k ~ q]
			
		

		
				l
				[l ~ ɫ]
			
		

		
				m
				[m]
		

		
				n
				[n]
		

		
				p
				[pʰ ~ p]
		

		
				r
				[ɾ ~ r ~ ɹ ~ ɹ̠ ~
				ɻ ~ ʁ]
		

		
				s
				[s]
		

		
				t
				[tʰ ~ t]
		

		
				v
				[v ~ ʋ]
		

		
				w
				[w ~ ʋ]
		

		
				x
				[ʃ ~ ʂ
				~ ɕ]
			
		

		
				y
				[j ~ ʝ]
			
		

		
				z
				[z]
		

	


Nguyên Âm

Các nguyên âm của Globasa (a, e, i, o,
	u) được phát âm như trong tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý hoặc tiếng Esperanto. 


	
		
				chữ cái
				IPA
				phát âm
				ví dụ
		

	
	
		
				a
				/ä/
				như a trong Thai (tiếng Anh) (tương tự 'a' trong tiếng Việt)
				basa ngôn
				ngữ
		

		
				e
				/e̞/
				như trong let (tiếng Anh) (tương tự 'e' trong tiếng Việt)
				bete con
				(con gái/con trai)
		

		
				i
				/i/
				như trong ski (tiếng Anh) (tương tự 'i' trong tiếng Việt)
				idi đi
		

		
				o
				/o̞/
				như trong more (tiếng Anh) (tương tự 'ô' trong tiếng Việt)
				oko mắt
			
		

		
				u
				/u/
				như trong flu (tiếng Anh) (tương tự 'u' trong tiếng Việt)
				mumu gia
				súc (bò đực/bò cái)
		

	


Biến Thể Nguyên Âm

a - lý tưởng nhất là phát âm [ä], một nguyên âm không tròn môi giữa mở;
	nguyên âm trước [a] và nguyên
	âm sau [ɑ] là các
	biến thể cho phép

e - lý tưởng nhất là phát âm [e̞], một nguyên âm không tròn môi trước
	giữa; nguyên âm nửa đóng [e] và nguyên
	âm nửa mở [ɛ]
	là các biến thể cho phép

o - lý tưởng nhất là phát âm [o̞], một nguyên âm tròn môi sau giữa; nguyên âm
	nửa đóng [o] và
	nguyên âm nửa mở [ɔ] là các
	biến thể cho phép

u - lý tưởng nhất là phát âm [u], một nguyên âm tròn môi sau đóng; nguyên
	âm nén sau đóng [ɯᵝ] là một
	biến thể cho phép 

Lược Âm

Trong một số trường hợp nhất định, chủ yếu trong thơ ca và lời bài hát, e ở vị trí đầu từ (khi đứng trước
	-s- và một phụ âm khác) có thể không được phát âm và được thay thế bằng dấu nháy đơn. 

espesyal hoặc 'spesyal

Trọng Âm

Các âm tiết trong Globasa có thể được nhấn trọng âm hoặc không nhấn trọng âm. Nói cách khác, Globasa không sử dụng
	trọng âm phụ. 

Từ Đơn Âm Tiết


		Tất cả các từ đơn âm tiết có nghĩa (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ) đều được nhấn trọng âm. 



Các từ đơn âm tiết có thể được nhấn trọng âm hoặc không nhấn trọng âm tùy theo cách tự nhiên nhất đối với người nói.
	Nếu còn nghi ngờ, có thể sử dụng các hướng dẫn gợi ý sau:


		Các từ chức năng đơn âm tiết không nhấn trọng âm: giới từ, liên từ và trợ từ (bao gồm cả trợ động từ)
	

		Các từ chức năng đơn âm tiết nhấn trọng âm: đại từ, từ hạn định, số từ, lượng từ, trạng từ và thán từ
	



Từ Đa Âm Tiết

Các quy tắc trọng âm sau đây áp dụng cho tất cả các từ đa âm tiết, bao gồm cả từ chức năng và từ phái sinh.


		Nếu từ kết thúc bằng một phụ âm, trọng âm rơi vào nguyên âm cuối cùng. 



barix (mưa), phát âm ba-rix [ba.'ɾiʃ]

	pantalun (quần dài), phát âm pan-ta-lun [pan.ta.'lun]

	kitabudom (thư viện), phát âm ki-ta-bu-dom [ki.ta.bu.'dom]



		Nếu từ kết thúc bằng một nguyên âm, trọng âm rơi vào nguyên âm áp chót.



piu (chim), phát âm pi-u ['pi.u]

	harita (bản đồ), phát âm ha-ri-ta [ha.'ri.ta]

	Espanisa (tiếng Tây Ban Nha), phát âm es-pa-ni-sa [es.pa.'ni.sa]


Như đã nêu ở trên, các quy tắc trọng âm cũng áp dụng cho các từ phái sinh. Ví dụ, từ phái sinh
	kitabudom (kitabu-dom) được phát âm là
	ki-ta-bu-dom, chỉ nhấn trọng âm vào nguyên âm cuối cùng, thay vì
	ki-ta-bu-dom.

Âm Đệm Không Được Viết Ra

Âm Đệm Phụ Âm

Mặc dù không lý tưởng và ít có khả năng được người nói tiếng Anh sử dụng trong hầu hết các trường hợp, một âm tắc
	thanh hầu không được viết ra có thể được chèn vào giữa hai nguyên âm bất kỳ, cho dù trong từ hay giữa các từ.

poema (bài thơ), phát âm [po'ema] hoặc [poʔ'ema]

Âm Đệm Nguyên Âm

Mặc dù không lý tưởng và ít có khả năng được người nói tiếng Anh sử dụng trong hầu hết các trường hợp, bất kỳ nguyên
	âm giữa không tròn môi nào như [ə] có thể được chèn vào giữa hai phụ âm bất kỳ hoặc ở vị trí cuối từ. Là một nguyên
	âm giữa, âm [ä] cơ bản cũng được phép làm âm đệm không được viết ra, mặc dù đây là tùy chọn ít được khuyến nghị nhất
	vì nó có nhiều khả năng làm giảm khả năng hiểu.

magneto (nam châm), phát âm [mag'neto] hoặc [magə'neto] 

asif (xin lỗi), phát âm [a'sif] hoặc [a'sifə]

Nguyên Âm và Phụ Âm Kép

Nguyên âm và phụ âm kép, cho dù trong từ do kết quả của việc tạo từ hoặc giữa các từ, thường được phát âm dài hơn một
	chút hoặc dài gấp đôi so với các nguyên âm và phụ âm đơn. Như đã thấy ở trên, một giải pháp thay thế được phép là
	thêm một âm tắc thanh hầu giữa các nguyên âm kép và một nguyên âm giữa ở giữa giữa các phụ âm kép.

Nguyên Âm Kép

beeskri (được viết), phát âm [be'eskri] hoặc [beʔeskri]

semiisula (bán đảo), phát âm [semi:'sula] hoặc [semiʔi'sula]

Phụ Âm Kép

possahay (cản trở), phát âm [pos:a'xaj] hoặc [posəsa'xaj]

aselli (nguyên bản, ban đầu), phát âm [a'sel:i] hoặc [a'seləli]

Âm r Kép

Mặc dù r không thể được kéo dài giống như các phụ âm khác, âm r kép có thể được kéo dài như một âm
	rung hoặc cách khác được phát âm như một âm r đơn. Vì âm rung là một biến thể của âm r đơn, có thể
	một số người nói sẽ phát âm cả r và rr là âm rung, trong khi những người khác sẽ phát âm cả hai là
	âm vỗ và những người khác nữa sẽ phân biệt âm r đơn là âm vỗ và âm r kép là âm rung. Như đã thấy ở
	trên với hai phụ âm liên tiếp bất kỳ, một tùy chọn thứ ba trong trường hợp này là thêm một nguyên âm đệm giữa hai âm
	vỗ.

burroya (ác mộng, giấc mơ tồi tệ), phát âm [bu'roja] hoặc [bu'ɾoja] hoặc [buɾə'ɾoja]

W và Y

Lưu ý: Là một người học Globasa, bạn có thể bỏ qua phần sau đây, đây chỉ là một cuộc thảo luận về
	cách Globasa xử lý w và y.

Trọng Âm

Như đã nêu ở trên, w và y có thể được phát âm như nguyên âm. Tuy nhiên, vì về mặt kỹ thuật chúng là
	phụ âm nên chúng không bao giờ được nhấn trọng âm.

So sánh cách phát âm của các tên riêng sau:

Maria, phát âm ma-ri-a [ma.'ɾi.a]

	Maryo, phát âm ma-ryo ['ma.ɾjo] hoặc
	ma-ri-o ['ma.ɾi.o]


Viết chính tả Maryo bằng y thay vì i cho phép chuyển trọng âm sang a,
	nguyên âm chữ cái áp chót. Với trọng âm trên nguyên âm thích hợp, không có sự khác biệt nào trong Globasa
	cho dù Maryo được phát âm thành hai âm tiết, với một phụ âm y
	(ma-ryo), hoặc cách khác, thành ba âm tiết, với y được phát âm như một âm
	i không nhấn (ma-ri-o).

Âm đôi (Diphthong)

Globasa không có âm đôi thực sự. Tuy nhiên, các tổ hợp nguyên âm cộng với âm xấp xỉ (phụ âm) sau đây được phép:
	aw, ew, ow, ay, ey,
	oy. Các tổ hợp này có thể được phát âm như âm đôi mặc dù -w và -y về mặt kỹ thuật
	đại diện cho phụ âm cuối âm tiết, thay vì nguyên âm lướt. Chúng ta biết điều này bởi vì các âm tiết (trong từ thông
	thường) không thể kết thúc bằng -w/-y cộng với một phụ âm khác. Nếu đúng như vậy, -w/-y có thể
	được coi là một phần của hạt nhân. Thay vào đó, -w/-y chiếm vị trí của phụ âm cuối âm tiết duy nhất được
	phép. Nó cũng được chấp nhận, như một giải pháp thay thế được phép, cho -w và -y được phát âm như
	nguyên âm độc lập, không nhấn.

Ewropa (Châu Âu), phát âm ew-ro-pa [ew.'ɾo.pa]/[eu̯.'ɾo.pa] hoặc thậm
	chí e-u-ro-pa [e.u.'ɾo.pa]

Quy Ước Chính Tả 

Quy ước chính tả sau đây chỉ áp dụng cho từ gốc và không áp dụng cho từ phái sinh. Bên cạnh các nguyên âm khác,
	Globasa sử dụng i và u chỉ khi chúng được nhấn trọng âm hoặc nếu y và w không
	được phép bởi quy tắc âm vị học. Trong tất cả các trường hợp khác, Globasa sử dụng y và w thay vì
	i và u. 

Trong các từ gốc sau đây, i và u được nhấn trọng âm:

maux (chuột), phát âm ma-ux [ma.'uʃ]

	daifu (yếu), phát âm da-i-fu [da.'i.fu]


Trong các từ gốc sau, các quy tắc âm vị học chỉ cho phép i và u: 

triunfa (chiến thắng, thắng lợi), phát âm tri-un-fa [tri.'un.fa]

	kruel (tàn nhẫn), phát âm kru-el [kru.'el]


Trong các từ gốc sau đây, y và w, có thể tùy chọn phát âm như nguyên âm, được sử dụng theo quy ước:


pyano (piano), phát âm pya-no ['pja.no] hoặc
	pi-a-no [pi.'a.no]

	cyan (màu xanh lơ), phát âm cyan [t͡ʃjan] hoặc
	ci-an [t͡ʃi.'an]

	swini (lợn, heo), phát âm swi-ni ['swi.ni] hoặc
	su-i-ni [su.'i.ni]

	trawma (chấn thương), phát âm traw-ma ['traw.ma] hoặc
	tra-u-ma ['tra.u.ma]


Âm Vị Học cho Từ Thông Thường

Lưu ý: Là một người học Globasa, bạn có thể bỏ qua phần cuối cùng này về âm vị học, vì đây chỉ là
	một mô tả về cấu trúc âm tiết của Globasa.

Globasa có hai bộ quy tắc âm vị học, một cho các từ thông thường (phần này) và một cho danh từ riêng (xem phần tiếp
	theo). Quy tắc âm vị học cho các từ đặc trưng văn hóa kết hợp cả hai bộ quy tắc (xem phần cuối cùng). 

Các quy tắc sau đây áp dụng cho các từ thông thường. 

Âm Tiết

Âm tiết bao gồm: (phần đầu)-(hạt nhân)-(phần cuối).

Cấu trúc âm tiết trong các từ thông thường của Globasa là (C)(C)V(C).

Phần Đầu

Âm tiết có thể có hoặc không có phần đầu. Trong Globasa, phần đầu bao gồm bất kỳ phụ âm đơn nào, hoặc bất kỳ cụm
	Cl/Cr và Cw/Cy nào sau đây:

bl-, fl-, gl-, kl-, pl-, vl-
 br-, dr-, fr-, gr-, kr-, pr-, tr-, vr-
 bw-, cw-, dw-, fw-, gw-, hw-, jw-,
	kw-, lw-, mw-, nw-, pw-, rw-, sw-, tw-, vw-, xw-, zw-
 by-, cy-, dy-, fy-, gy-, hy-, jy-, ky-, ly-, my-, ny-,
	py-, ry-, sy-, ty-, vy-, xy-, zy-

Hạt Nhân

Tất cả các âm tiết đều có hạt nhân. Trong Globasa, hạt nhân bao gồm bất kỳ nguyên âm đơn nào: a, e, i, o, u.

Phần Cuối

Âm tiết có thể có hoặc không có phần cuối. Trong Globasa, phần cuối của các từ thông thường bao gồm bất kỳ
	phụ âm đơn nào. Tuy nhiên, các lưu ý sau đây được áp dụng:

Vị trí cuối từ: Các từ thông thường trong Globasa chỉ cho phép các phụ âm sau ở vị trí cuối từ: -f, -l, -m, -n, -r,
	-s, -w, -x, -y.

Phần cuối - phần đầu hữu thanh: Các cụm phụ âm phần cuối - phần đầu có thể đồng ý hoặc không đồng ý về mặt hữu thanh:
	tekno (công nghệ) vs magneto (nam châm), epilepsi (động kinh) vs
	absorbi (hấp thụ), v.v.

Phần cuối - phần đầu âm tắc: Các cụm phụ âm bao gồm hai âm tắc (-kt-, -pt-, v.v.) không được phép trong các từ thông
	thường. Thay vào đó, các từ thông thường tuân theo mô hình tiếng Ý và tiếng Bồ Đào Nha bỏ qua phụ âm đầu tiên. Nói
	cách khác, nếu một âm tiết bắt đầu bằng một âm tắc, âm tiết trước đó không được có âm tắc cuối:
	astrato (trừu tượng), ativo (chủ động), otima (tối ưu), v.v.

Lưu Ý với w và y

Hạt nhân - phần cuối: Khi w hoặc y ở phần cuối, cả i và u đều không được phép ở
	hạt nhân. Do đó, các tổ hợp hạt nhân - phần cuối sau đây với -w và -y là không được phép: -iy, -iw,
	-uy, -uw. Tất cả các tổ hợp hạt nhân-phần cuối khác với -w và -y đều được phép: -aw, -ew, -ow, -ay, -ey, -oy.

Hạt nhân-phần đầu: Các tổ hợp hạt nhân - phần đầu iy và uw không được phép trong các từ thông
	thường. Ví dụ, syahe (đen) thay vì siyahe. 

Phần đầu-hạt nhân: Các tổ hợp phần đầu - hạt nhân wu và yi cũng không được phép trong các từ thông
	thường. 

Âm Vị Học cho Danh Từ Riêng

Danh từ riêng có quy tắc âm vị học lỏng lẻo hơn. 

Cấu trúc âm tiết trong danh từ riêng của Globasa như sau: (C)(C)V(C)(C)

Phần Đầu

Xem quy tắc âm vị học cho các từ thông thường ở trên. 

Hạt Nhân

Xem quy tắc âm vị học cho các từ thông thường ở trên.

Phần Cuối

Phần cuối cho danh từ riêng có thể kết thúc bằng bất kỳ phụ âm nào: Madrid (Madrid), v.v. Chúng cũng
	có thể bao gồm tối đa hai phụ âm, bao gồm cả ở vị trí cuối từ: Polska (Ba Lan),
	Budapest (Budapest), v.v. Các âm tắc kép ở phần cuối - phần đầu được phép trong danh từ riêng:
	vodka (vodka), futbal (bóng đá Mỹ), v.v. Tuy nhiên, các âm tắc kép chỉ khác nhau
	về tính hữu thanh không được phép và phải được rút gọn thành một phụ âm hoặc thêm một nguyên âm đệm. 

Lưu Ý với w và y

Lưu ý về hạt nhân-phần cuối cho các từ thông thường cũng áp dụng cho danh từ riêng. Khi w hoặc y ở
	phần cuối, cả i và u đều không được phép ở hạt nhân. Do đó, các tổ hợp hạt nhân - phần cuối sau
	đây với -w và -y là không được phép: -iy, -iw, -uy, -uw. Tất cả các tổ hợp hạt nhân - phần cuối
	khác với -w và -y được phép: -aw, -ew, -ow, -ay, -ey, -oy.

Tuy nhiên, không giống như các từ thông thường, danh từ riêng cho phép các tổ hợp hạt nhân - phần đầu iy và
	uw (Kuweyti - Kuwait, v.v.) và các tổ hợp phần đầu - hạt nhân wu và yi
	(Wuhan - Vũ Hán, v.v.). 

Âm Vị Học cho Từ Đặc Trưng Văn Hóa

Âm vị học cho các từ đặc trưng văn hóa tuân theo các quy tắc cho các từ thông thường ở vị trí cuối từ và các quy tắc
	cho danh từ riêng ở những nơi khác: teriyaki (teriyaki), koktel (cocktail),
	bakugamon (backgammon), blakjaku (blackjack), jazu (jazz), v.v.


Lưu ý: Cụm phụ âm -ng ở vị trí cuối từ, bao gồm cả như đã thấy trong bính âm (Pinyin), thêm
	một nguyên âm đệm, thay vì bị rút gọn thành -n như đã thấy trong các từ thông thường:
	yinyangu (âm dương).





    Từ Loại Nội Dung: Danh Từ, Động Từ, Tính Từ và Trạng Từ




Danh Từ

Danh từ trong Globasa không phân biệt giữa dạng số ít và số nhiều.


		maux - con chuột, những con chuột

		kalamu - bút



Danh từ trong Globasa không có mạo từ xác định hay không xác định.


		janela - (một) cửa sổ, (những) cửa sổ



Nếu cần nhấn mạnh tính xác định, có thể dùng hin (này) hoặc den (kia).


		hin kitabu - cuốn sách này, những cuốn sách này, (những) cuốn sách

		den flura - bông hoa kia, những bông hoa kia, (những) bông hoa



Nếu cần nhấn mạnh số ít, có thể dùng un (một).


		un denta - một cái răng, một chiếc răng

		hin un denta - cái răng (một) này, chiếc răng



Nếu cần nhấn mạnh số nhiều, có thể dùng plu (nhiều).


		plu pingo - (nhiều) quả táo

		den plu pingo - những quả táo (nhiều) kia, những quả táo



Giới Tính

Trong Globasa, danh từ chỉ người và động vật thường trung lập về giới tính.


		ixu - người lớn (đàn ông, đàn bà)

		nini - trẻ em (con trai, con gái)

		gami - vợ/chồng (chồng, vợ)

		mumu - gia súc (bò đực, bò cái)



Nếu cần nhấn mạnh giới tính, có thể dùng tính từ fem (giống cái) và man (giống đực)
	làm tiền tố.


		femnini - con gái; mannini - con trai

		femixu - người phụ nữ; manixu - người đàn ông

		femgami - vợ; mangami - chồng

		femmumu - bò cái; manmumu - bò đực



Từ nguyên của fem: Tiếng Anh (feminine), tiếng Pháp (féminin), tiếng Đức (feminin), tiếng Tây
		Ban Nha (femenina)

Từ nguyên của man: Tiếng Quan Thoại (男 “nán”), tiếng Pháp (masculin), tiếng Tây Ban Nha
		(masculino), tiếng Anh (masculine), tiếng Đức (männlich), tiếng Hindi (मर्दाना “mardana”), tiếng Ba Tư (مردانه
		“mardane”)

Một số ít danh từ chỉ người có chỉ rõ giới tính.


		matre hoặc mama - mẹ

		patre hoặc papa - cha/bố



Lưu ý: Từ trung lập về giới tính cho cha/mẹ là atre. Từ trung lập về giới tính cho mẹ/bố là
		mapa.

Danh từ trong cụm từ đầu câu

Fe thường được sử dụng trong các cụm từ đầu câu với danh từ.


		Fe fato, - Thực tế là, Thực ra 

		Fe fini, - Cuối cùng 

		Fe bonxanse, - May mắn thay 

		Fe asif, - Thật không may, Đáng tiếc 

		Fe onxala, - Hy vọng 

		Fe folo, - Do đó, Vì vậy 

		Fe misal, - Ví dụ 

		Fe xugwan, - Thường xuyên 

		Fe benji, - Về cơ bản 

		Fe durama, - Đôi khi 

		Fe rimara, - Lần nữa 

		Fe moy kaso, - Trong mọi trường hợp, Dù sao đi nữa 

		Fe alo kaso, - Nếu không thì 

		Fe nunya, - Hiện tại, Bây giờ 

		Fe leya, - Trong quá khứ, Trước đây 

		Fe xaya, - Trong tương lai, Sau này 



Đồng vị

Trong Globasa, một danh từ có thể được theo sau bởi một danh từ khác mà không cần sử dụng giới từ khi danh từ thứ hai
	chỉ rõ danh tính của danh từ thứ nhất. Điều này được gọi là đồng vị.


		Hotel Kaliforni - Khách sạn California 

		Estato Florida - Bang Florida 

		Towa Babel - Tháp Babel 

		Dolo Onxala - Đường Hy Vọng 

		Myaw Felix - Mèo Felix

		misu doste Mark - bạn tôi Mark

		lexi kursi - từ ghế



Hạt di: Từ ngữ đặc trưng văn hóa và danh từ riêng

Hạt di có thể được sử dụng tùy ý để đánh dấu các từ ngữ đặc trưng văn hóa và danh từ riêng có
	hình thức giống hệt với các từ thông thường đã được thiết lập trong Globasa. 


		soho - tương hỗ, lẫn nhau 
				(di) Soho - Soho (khu phố ở Thành phố New York)

		

	



Hạt ci: Yêu mến và trìu mến

Một danh từ hoặc tên riêng có thể được theo sau bởi hạt ci để biểu thị sự yêu mến hoặc trìu mến.


		mama - mẹ 
				mama ci - mẹ ơi (thân mật)

		

	

		nini - đứa trẻ, nhóc 
				nini ci - nhóc con

		

	

		Jon - John 
				Jon ci - Johnny

		

	



Kính ngữ: Gao và Kef

Tính từ gao (cao) và danh từ kef (ông chủ, sếp) có thể được sử dụng như kính ngữ.



		alimyen - giáo viên 
				gao alimyen - bậc thầy, sư phụ

		

	

		papa - bố 
				kef papa - sếp

		

	



Danh từ/Động từ

Trong Globasa, danh từ/động từ là những từ có thể hoạt động như danh từ hoặc động từ.


		ergo - công việc (danh từ hoặc động từ)

		danse - nhảy, khiêu vũ (danh từ hoặc động từ)

		yam - bữa ăn (danh từ) hoặc ăn (động từ)

		lala - bài hát (danh từ) hoặc hát (động từ)



So sánh Danh từ/Động từ

So sánh danh từ/động từ được diễn đạt như sau bằng cách sử dụng các từ max (nhiều hơn),
	min (ít hơn), dennumer (bằng số đó, nhiều như),
	denkwanti (lượng đó, nhiều như), kom (như, hơn).

Với danh từ:


		max... kom... - nhiều hơn... hơn...

		min... kom... - ít hơn... hơn...



Mi hare max kitabu kom yu.
 Tôi có nhiều sách hơn bạn.

Yu hare min kitabu kom mi.
 Bạn có ít sách hơn tôi.


		max te/to kom... - nhiều hơn (trong số chúng) hơn...

		min te/to kom... - ít hơn (trong số chúng) hơn...



Mi hare max to kom yu.
 Tôi có nhiều hơn (trong số chúng) bạn.

Yu hare min to kom mi.
 Bạn có ít hơn (trong số chúng) tôi.


		max kom - nhiều hơn

		min kom - ít hơn



Mi hare max kom cen kitabu.
 Tôi có nhiều hơn một trăm cuốn sách.

Yu hare min kom cen kitabu.
 Bạn có ít hơn một trăm cuốn sách.


		dennumer... kom... - nhiều như... như...



Te hare dennumer kitabu kom mi.
 Cô ấy có nhiều sách như tôi.


		dennumer te/to kom... nhiều (trong số chúng) như...



Te hare dennumer to kom mi.
 Cô ấy có nhiều như tôi.


		denkwanti... kom... nhiều như... như...



Yu yam denkwanti risi kom mi.
 Bạn ăn nhiều cơm như tôi.


		denkwanti to kom... nhiều (trong số đó) như...



Yu yam denkwanti to kom mi.
 Bạn ăn nhiều (trong số đó) như tôi.

Với động từ:


		max... kom.... hoặc max kom... - nhiều hơn



Myaw max somno kom bwaw.
 hoặc: Myaw somno max kom bwaw.
 Mèo ngủ nhiều
	hơn chó.


		min... kom.... hoặc min kom... - ít hơn



Bwaw min somno kom myaw.
 hoặc: Bwaw somno min kom myaw.
 Chó ngủ ít hơn
	mèo.


		denkwanti... kom... hoặc denkwanti kom... - nhiều như



Bebe denkwanti somno kom myaw.
 hoặc: Bebe somno denkwanti kom myaw.
 Em
	bé ngủ nhiều như mèo.

Để diễn đạt càng...càng..., Globasa sử dụng folki... max/min, max/min.

Folki mi max doxo, mi max jixi.
 Tôi càng đọc nhiều, tôi càng biết nhiều.

Thứ tự của những cụm từ này có thể hoán đổi vị trí:

Mi max jixi, folki mi max doxo.
 Tôi biết nhiều hơn, khi tôi đọc nhiều hơn.

Các loại động từ 

Động từ được định nghĩa trong từ điển là trợ động từ, động từ nối, ngoại động từ, nội
		động từ, hoặc lưỡng động từ (động từ vừa nội vừa ngoại). Các hậu tố được thấy trong phần này
	(-cu, -gi, -ne, -do, -pul) được
	giải thích trong phần Các phụ tố phổ biến bên dưới. Tiền tố
	xor- được giải thích trong phần Cấu tạo từ: Tiền
			tố.

Trợ Động Từ

Trợ động từ đứng ngay trước một động từ khác, động từ này có thể được lược bỏ. Chỉ có ba trợ động
		từ trong Globasa: abil (có thể), ingay (nên), musi
	(phải). 

Động từ nối

Động từ nối liên kết chủ ngữ với bổ ngữ của nó. Hiện tại có 12 động từ nối: sen
	(là), xorsen (trở thành), sencu (trở thành), sengi (khiến cho),
	kwasisen (dường như), okocu (trông), orecu (nghe),
	nasacu (ngửi), xetocu (nếm), pifucu (sờ), hisicu
	(cảm thấy về thể chất hoặc cảm xúc), ganjoncu (cảm thấy về cảm xúc). 

Ngoại động từ

Ngoại động từ có một tân ngữ trực tiếp: haja (cần), bujo (bắt),
	gibe (cho). Tuy nhiên, một số ngoại động từ đôi khi hoặc thường xuyên bỏ qua tân ngữ trực
	tiếp : doxo (đọc), yam (ăn), lala (hát), v.v. 

Một số ngoại động từ thường xuyên hoặc hầu như luôn được sử dụng mà không có tân ngữ trực tiếp:
	somno (ngủ), haha (cười), pawbu (chạy), fley
	(bay), v.v. Chúng được gọi trong Globasa là ngoại động từ đối tượng vọng vì tân ngữ trực tiếp tùy chọn là
	cùng một từ với động từ. 

Mi le somno (lungo somno).
 Tôi đã ngủ (một giấc ngủ dài).

Yu le haha (sotipul haha).
 Bạn đã cười (một tràng cười lớn). 

Hậu tố -gi có thể được áp dụng cho ngoại động
		từ với nghĩa khiến (tân ngữ trực tiếp) [động từ gốc], làm cho (tân ngữ trực tiếp) [động từ gốc].


Kam yu fleygi hawanavi?
 Bạn có lái máy bay không?

Mi xa sampogi bwaw fe axam.
 Tôi sẽ dắt chó đi dạo vào buổi tối.

Payaco le hahagi mi.
 Chú hề đã làm tôi cười. 

Nội động từ

Nội động từ không có tân ngữ trực tiếp: idi (đi), konduta (cư xử),
	loka (nằm ở, tọa lạc), side (đang ngồi), garaku (chìm, đắm).
	Nội động từ có thể được chuyển thành ngoại động từ với việc sử dụng tùy chọn -gi khi có tân ngữ trực tiếp. 


		garaku - chìm, đắm

		garaku(gi) - (làm cho) chìm, đắm
	



Navikef le garaku.
 Thuyền trưởng đã bị chìm.

Navikef le garaku(gi) navi.
 Thuyền trưởng đã làm chìm con tàu.

Tuy nhiên, trong quá trình tạo từ, -gi là bắt buộc. So
	sánh các tính từ sau đây có nguồn gốc từ garaku và hậu tố -ne. 

garakune navikef - thuyền trưởng đang chìm 

garakugine navikef- thuyền trưởng đang làm chìm (con tàu)

Lưỡng động từ (Động từ vừa nội vừa ngoại)

Lưỡng động từ trong Globasa là
	những động từ mà cả chủ ngữ của nghĩa nội động từ và tân ngữ trực tiếp của nghĩa ngoại động từ đều trải qua cùng một
	hành động/trạng thái của động từ. Nghĩa nội động từ của những động từ này có thể tùy chọn áp dụng -cu và nghĩa ngoại động từ có thể tùy chọn áp dụng
	-gi.

Có bốn loại lưỡng động từ: động từ chỉ cảm giác, động từ chỉ trạng thái, động từ không
		tác nhân, và động từ chỉ vị trí/địa điểm hoặc chuyển động. 

Động từ chỉ cảm giác

Lưỡng động từ biểu thị cảm giác có nghĩa là cảm thấy [danh từ gốc] hoặc gây ra cảm giác [danh từ
		gốc]. Lưu ý rằng nghĩa nội động từ cũng có thể được diễn đạt dưới dạng cụm từ động từ nối và tính từ:
	sen [gốc danh từ]-do.


		interes(cu) - quan tâm/thấy hứng thú (cảm thấy hứng thú)

		interes(gi) - gây hứng thú (gây ra cảm giác hứng thú)
	



Mi interes(cu) tem basalogi. = Mi sen interesdo tem basalogi.
 Tôi quan tâm
	đến ngôn ngữ học.

Basalogi interes(gi) mi.
 Ngôn ngữ học làm tôi hứng thú.


		pilo(cu) - mệt mỏi/thấy mệt (cảm thấy mệt mỏi)

		pilo(gi) - làm mệt (gây ra cảm giác mệt mỏi)
	



Te pilo(cu). = Te sen pilodo.
 Cô ấy mệt mỏi/thấy mệt.

Tesu ergo pilo(gi) te.
 Công việc của cô ấy làm cô ấy mệt.

Tiền tố xor- có thể được sử dụng với động từ chỉ cảm giác để diễn đạt sự khác biệt sau:

Mi le interes tem basalogi lefe multi nyan.
 Tôi đã quan tâm đến ngôn ngữ học nhiều năm trước.


Te le pilo dur na ergo.
 Cô ấy đã mệt trong khi làm việc.

so với:

Mi le xorinteres tem basalogi lefe multi nyan.
 Tôi bắt đầu quan tâm đến ngôn ngữ học nhiều năm
	trước.

Te le xorpilo dur na ergo.
 Cô ấy đã trở nên/bắt đầu thấy mệt trong khi làm việc.

Động từ chỉ trạng thái

Lưỡng động từ chỉ trạng thái tương tự như động từ chỉ cảm giác. Chúng là danh từ chỉ trạng
		thái mà có thể được sử dụng như lưỡng động từ có nghĩa là có [gốc danh từ] hoặc làm cho có
		[gốc danh từ]. Lưu ý rằng nghĩa nội động từ cũng có thể được diễn đạt dưới dạng cụm từ động từ nối và tính
	từ: sen
	[gốc danh từ]-pul.



		termo(cu) - nóng/ấm (có nhiệt)

		termo(gi) - làm nóng (làm cho có nhiệt)
	



Misu kafe no haji termo. = Misu kafe no haji sen termopul.
 Cà phê của tôi
	không còn nóng nữa.

Kam yu le termo banyo-kamer?
 Bạn đã làm ấm phòng tắm chưa?


		cinon(cu) - thông minh (có trí thông minh)

		cinon(gi) - làm cho thông minh (làm cho có trí thông minh)
	



Syensiyen cinon. = Syensiyen sen cinonpul.
 Nhà khoa học thì thông minh. 

Eskol le cinon te.
 Trường học đã làm cho anh ấy thông minh. 


		talento(cu) - tài năng (có tài năng)

		talento(gi) - làm cho tài năng (làm cho có tài năng)
	



Lalayen talento. = Lalayen sen talentopul.
 Ca sĩ thì tài năng.

Patre le talento lalayen.
 Người cha đã làm cho ca sĩ tài năng.

Tiền tố xor- có thể được sử dụng với động từ chỉ trạng thái để thể hiện sự phân biệt sau:


Jaledin le termo. = Jaledin le sen termopul.
 Hôm qua trời ấm

To le xortermo fe midinuru. = To le xorsen/sencu termopul fe midinuru.
 Trời
	đã trở nên/bắt đầu ấm vào buổi trưa. 

Động từ không tác nhân

Trong nghĩa nội động từ của lưỡng động từ không tác nhân, hành động là điều gì đó xảy ra với chủ ngữ thay vì
	điều gì đó mà chủ ngữ thực hiện. 


		kasiru(cu) - vỡ (bị vỡ)

		kasiru(gi) - làm vỡ (làm cho vỡ)
	



Janela le kasiru(cu).
 Cửa sổ bị vỡ. 

Mi le kasiru(gi) janela.
 Tôi đã làm vỡ cửa sổ.


		boyle(cu) - sôi (được đun sôi)

		boyle(gi) - đun sôi (làm cho sôi)
	



Sui le boyle(cu).
 Nước sôi.

Te le boyle(gi) sui.
 Cô ấy đã đun sôi nước.


		fini(cu) - kết thúc (đi đến hồi kết)

		fini(gi) - kết thúc, chấm dứt (làm cho kết thúc)
	



Jange le fini(cu).
 Chiến tranh đã kết thúc.

Ete le fini(gi) jange.
 Họ đã chấm dứt chiến tranh.

Động từ chỉ vị trí/địa điểm hoặc chuyển động

Trong nghĩa nội động từ của lưỡng động từ chỉ vị trí/địa điểm hoặc chuyển động, chủ ngữ vừa là tác nhân vừa
	là đối tượng chịu tác động. 


		esto(cu) - dừng lại (đi đến chỗ dừng)

		esto(gi) - dừng (làm cho dừng lại hoặc gây ra sự dừng lại)
	



Am esto(cu)!
 Dừng lại!

Am esto(gi) mobil!
 Dừng xe lại!


		harka(cu) - di chuyển (tạo ra một chuyển động)

		harka(gi) - di chuyển (làm cho di chuyển)
	



Am no harka(cu)!
 Đừng di chuyển!

Mi le harka(gi) yusu kursi.
 Tôi đã di chuyển ghế của bạn. 


		buka(cu) - mở (trở nên mở)

		buka(gi) - mở (làm cho mở)
	



Dwer le buka(cu).
 Cửa đã mở.

Mi le buka(gi) dwer.
 Tôi đã mở cửa.

Trong cấu tạo từ, lưỡng động từ hoạt động như ngoại động từ mà không cần -gi. Tuy nhiên, khi nghĩa nội động từ của động
	từ được yêu cầu trong cấu tạo từ, -cu phải được áp
	dụng. So sánh các tính từ sau đây có nguồn gốc từ buka và hậu tố -ne:

bukane merasem - lễ khai mạc

bukacune dwer - cánh cửa đang mở

Tính từ/Trạng từ

Trong Globasa, tính từ và trạng từ bổ nghĩa cho động từ có dạng giống hệt nhau.


		bon - tốt

		velosi - nhanh

		multi - nhiều



Tính từ/trạng từ đứng trước danh từ/động từ mà chúng bổ nghĩa.

Hinto sen bon yam.
 Đây là một bữa ăn ngon.

Bebe bon yam.
 Em bé ăn ngon.

Uma velosi pawbu.
 Con ngựa chạy nhanh.

Ngoài ra, trạng từ có thể xuất hiện sau động từ, nhưng trước tân ngữ trực tiếp và gián tiếp, nếu có: Chủ ngữ - Động
	từ - (Tân ngữ trực tiếp và gián tiếp) - Trạng từ.

Bebe yam bon.
 Em bé ăn ngon.

Bwaw glu sui velosi.
 Con chó uống nước nhanh chóng.

Trạng từ cũng có thể được chuyển đến đầu câu, miễn là có một dấu phẩy để phân tách cụm từ với phần còn lại của câu.
	Nếu không có dấu phẩy, tính từ/trạng từ có thể bị hiểu nhầm là bổ nghĩa cho chủ ngữ. 

Velosi, bwaw glu sui.

	Nhanh chóng, con chó uống nước.


Unyum, te le idi cel banko.

	Đầu tiên, cô ấy đã đi đến ngân hàng.


Tính từ/Trạng từ trong các cụm từ đầu câu

Sau đây là các tính từ/trạng từ thường được sử dụng trong các cụm từ đầu câu, theo sau là một khoảng dừng rõ ràng
	trước phần còn lại của câu.


		Ripul, Rili, Rimarali, - Lại nữa 

		Dumarali, - Đôi khi

		Pimpan, - Thường xuyên

		Ible, - Có lẽ

		Maxpul, - Hơn nữa

		Pia, - Cũng

		Abruto, - Đột nhiên 

		Total, - Hoàn toàn 

		Yakin, - Chắc chắn 

		Ideal, - Lý tưởng 

		Mimbay, - Rõ ràng, Tất nhiên 

		Mingu, - Rõ ràng 

		Sipul, - Thực sự 

		Fori, - Ngay lập tức 

		Sati, - Thực sự 

		Umumi, - Nói chung 

		Nerleli, - Gần đây 

		Telileli, - Cách đây rất lâu 

		Nerxali, - Sớm 

		Telixali, - Trong một thời gian dài 



So sánh Tính từ/Trạng từ

So sánh tính từ/trạng từ được thể hiện như sau bằng cách sử dụng các từ maxmo (hơn),
	minmo (ít hơn), denmo (như), kom (như,
		hơn).


		maxmo kimapul kom... - đắt hơn...

		minmo kimapul kom... - rẻ hơn...

		denmo kimapul kom... - đắt như...



Để thể hiện nhất và ít nhất, Globasa sử dụng maxim... te/to và minim...
		te/to. Từ of có nghĩa là trong số hoặc khỏi. Lưu ý rằng đại từ
	te/to phải đứng ngay sau tính từ vì các cụm danh từ phải luôn kết thúc bằng một
	danh từ hoặc đại từ. Xem Cụm danh từ.



		maxim juni te (of misu bete) - trẻ nhất (trong số các con của tôi)

		minim kimapul to (of yusu mobil) - rẻ nhất/ít tốn kém nhất (trong số những chiếc xe của bạn)
	



Để diễn đạt càng...càng..., Globasa sử dụng folki maxmo/minmo, maxmo/minmo.


		folki (to sen) maxmo neo, (to sen) maxmo bon - càng mới, càng tốt



Từ loại Động từ/Tính-Trạng từ

Bên cạnh các từ danh từ/động từ và các từ tính/trạng từ, Globasa có một lớp từ thứ ba: từ loại động từ/tính-trạng
		từ. Chỉ các trợ động từ thuộc lớp này bao gồm ba từ: abil, musi và
	ingay. 


		abil: (động từ) có thể; (tính từ/trạng từ) có khả năng, mà có thể 

		musi: (động từ) phải; (tính từ/trạng từ) mà phải 

		ingay: (động từ) nên; (tính từ/trạng từ) mà nên 



Các phụ tố phổ biến 

Hậu tố danh từ -ya 

Hậu tố -ya có nhiều chức năng hữu ích và tương đương với một số hậu tố tiếng Anh: -ity,
	-ness, -dom, -hood, -ship.


		Danh từ trừu tượng được tạo ra từ tính từ/trạng từ bằng cách thêm -ya.




		
		real - thực (tính từ)

			realya - thực tế (danh từ)
		

	

		
		bimar - ốm, bệnh (tính từ)

			bimarya - bệnh tật (danh từ)
		

	

		
		huru - tự do (tính từ)

			huruya - tự do (danh từ)
		

	

		
		solo - một mình (tính từ/ trạng từ)

			soloya - sự cô độc (danh từ)
		

	




		Hậu tố -ya được sử dụng để tạo ra danh từ trừu tượng và không đếm được từ nhiều loại danh từ cụ
		thể và đếm được.




		poema - bài thơ (danh từ cụ thể) 

		poemaya - thơ ca (danh từ trừu tượng)



Hậu tố -ya có nghĩa là -hood hoặc -ship khi được gắn vào danh từ chỉ các mối quan
	hệ. 


		
		matre - mẹ (danh từ cụ thể)

			matreya - tình mẫu tử (danh từ trừu tượng)
		

	

		
		patre - cha (danh từ cụ thể)

			patreya - tình phụ tử (danh từ trừu tượng)
		

	

		
		doste - bạn bè (danh từ cụ thể)

			dosteya - tình bạn (danh từ trừu tượng)
		

	



Trong một số trường hợp, danh từ cụ thể hoặc đếm được được sử dụng như một động từ và danh từ trừu tượng hoặc không
	đếm được được tạo ra bằng cách sử dụng -ya và hoạt động như đối tác của động từ.


		
		imaje - hình ảnh (danh từ cụ thể), tưởng tượng (động từ)

			imajeya - sự tưởng tượng (danh từ trừu tượng)
		

	

		
		turi - chuyến đi (danh từ đếm được), du lịch (động từ)

			turiya - du lịch (danh từ không đếm được)
		

	



Tương tự, các bộ phận cơ thể liên quan đến năm giác quan biểu thị hành động liên quan (động từ), trong khi
	-ya được sử dụng để tạo ra danh từ trừu tượng.


		
		oko - mắt (danh từ cụ thể), nhìn, xem (động từ)

			okoya - việc nhìn, thị giác hoặc giác quan thị giác (danh từ trừu tượng)
		

	

		
		ore - tai (danh từ cụ thể), nghe (động từ)

			oreya - việc nghe hoặc giác quan thính giác (danh từ trừu tượng)
		

	

		
		nasa - mũi (danh từ cụ thể), ngửi (động từ)

			nasaya - mùi hoặc khứu giác (danh từ trừu tượng)
		

	

		
		xeto - lưỡi (danh từ cụ thể), nếm (động từ)

			xetoya - vị giác hoặc giác quan vị giác (danh từ trừu tượng)
		

	

		
		pifu - da (danh từ cụ thể), chạm, sờ (động từ)

			pifuya - xúc giác hoặc giác quan xúc giác (danh từ trừu tượng)
		

	




		
		Giới từ được chuyển thành danh từ/động từ bằng cách sử dụng hậu tố -ya. Xem Động từ giới từ.

	

		
		Hậu tố -ya cũng được sử dụng để biến các từ chức năng khác thành danh từ. Xem Từ chức năng.

	



Từ nguyên của -ya: tiếng Hindi (सत्य "satya" - sự thật), tiếng Tây Ban Nha (alegría - niềm
		vui)

Tiền tố du- 

Globasa sử dụng tiền tố du- để diễn đạt danh động từ.


		dudanse - (việc) nhảy múa

		dulala - (việc) ca hát



Tiền tố du- cũng được sử dụng cho thể động từ tiếp diễn/thói quen. Xem Dạng động từ.

Tiền tố du- được rút gọn từ dure (khoảng thời gian).
 Từ nguyên của
		dure: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha

Hậu tố Danh từ/Động từ -gi 

Hậu tố -gi có thể được áp dụng cho tính từ, danh từ và động từ.

Tính từ

Hậu tố -gi biến tính từ thành ngoại động từ.


		
		bala - mạnh mẽ

			balagi - làm cho mạnh mẽ, củng cố
		

	

		
		pul - đầy

			pulgi - làm đầy
		

	

		
		mor - chết

			morgi - giết
		

	



Danh từ

Hậu tố -gi có nghĩa là khiến cho, làm cho khi được thêm vào danh từ. 


		
		zombi - thây ma

			zombigi - biến thành thây ma
		

	

		
		korbani - nạn nhân

			korbanigi - biến thành nạn nhân
		

	



Động từ

Hậu tố -gi cũng được sử dụng để biến nội động từ và ngoại động từ thành động từ sai khiến, hoặc được
	sử dụng tùy chọn trong các động từ vừa nội vừa ngoại, như đã thấy trong phần Các loại Động từ ở trên.

Hậu tố -gi được rút gọn từ gibe (cho).
 Từ nguyên của
		gibe: tiếng Anh (give), tiếng Đức (geben, gibt) và tiếng Quan Thoại (给 “gěi”)

Hậu tố Danh từ/Động từ -cu 

Hậu tố -cu có thể được áp dụng cho tính từ và danh từ, ngoài động từ, như đã thấy trong phần Các loại Động từ ở trên.

Tính từ

Hậu tố -cu (trở nên, hóa thành) biến tính từ thành nội động từ.


		
		roso - đỏ

			rosocu - đỏ mặt/hóa đỏ (trở nên đỏ)
		

	

		
		mor - chết

			morcu - chết (trở nên chết)
		

	



Danh từ

Hậu tố -cu có nghĩa là trở thành khi được thêm vào danh từ. 


		
		zombi - thây ma

			zombicu - biến thành thây ma
		

	

		
		ixu - người lớn

			ixucu - trở thành người lớn, đến tuổi trưởng thành
		

	



Hậu tố -cu được rút gọn từ cudu (lấy, đạt được, giành được)
 Từ nguyên của
		cudu: tiếng Quan Thoại (取得 "qǔdé"), tiếng Hàn (취득 “chwideug”)

Hậu tố Tính từ/Trạng từ -li 

Trong Globasa, tính từ/trạng từ được tạo ra từ danh từ bằng nhiều hậu tố khác nhau. Xem danh sách đầy đủ các hậu tố
	trong phần Cấu tạo từ. Một trong những hậu tố phổ biến nhất là -li
	(của, liên quan đến).


		
		musika - âm nhạc

			musikali - thuộc về âm nhạc
		

	

		
		denta - răng

			dentali - thuộc về răng
		

	

		
		dongu - phía đông

			donguli - (thuộc) phía đông
		

	

		
		Franse - nước Pháp

			Franseli - (thuộc) Pháp
		

	



Hậu tố -li cũng được sử dụng để tạo tính từ/trạng từ từ các từ chức năng. Xem Từ chức năng.

Từ nguyên của -li: tiếng Pháp (-el, -elle), tiếng Tây Ban Nha (-al), tiếng Anh (-al, -ly), tiếng
		Đức (-lich), tiếng Nga (-ельный “-elni”, -альный “-alni”), tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (-li)

Hậu tố Tính từ/Trạng từ -pul 

Từ pul có nghĩa là đầy. Tuy nhiên, khi là hậu tố -pul có nghĩa là đủ
		hoặc thừa.


		
		humor - hài hước

			humorpul - hài hước, vui nhộn
		

	

		
		hatari - nguy hiểm

			hataripul - nguy hiểm
		

	



Từ nguyên của pul: tiếng Anh (full), tiếng Hindi (पूर्ण “purn”), tiếng Nga (полный “poln-”)


Tính từ chủ động: Hậu tố -ne 

Hậu tố -ne có nghĩa là ở trạng thái hoặc quá trình chủ động và được sử dụng để tạo ra những
	gì được gọi là tính từ chủ động trong Globasa.

Tính từ chủ động trong hầu hết các trường hợp tương đương với hiện tại phân từ trong tiếng Anh
	(tính từ kết thúc bằng -ing). Tuy nhiên, không giống như trong tiếng Anh, tính từ chủ động không
	được sử dụng để tạo thành các dạng động từ tiếp diễn (I am sleeping, She is dancing,
	v.v.). Thay vào đó, chúng chỉ hoạt động như tính từ.


		
		somno - ngủ

			somnone meliyen - người đẹp đang ngủ
		

	

		
		anda - đi bộ

			andane moryen - xác sống đang đi
		

	

		
		danse - nhảy

			dansene uma - con ngựa đang nhảy
		

	

		
		interes - quan tâm, hứng thú

			interesne kitabu - cuốn sách thú vị
		

	

		
		amusa - giải trí, vui vẻ

			amusane filme - bộ phim giải trí/vui nhộn
		

	



Từ nguyên của -ne: tiếng Anh (-ing), tiếng Pháp (-ant), tiếng Tây Ban Nha (-ando), tiếng Đức
		(-en, -ende), tiếng Nga (-ный “-ny”), tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (-en, -an)

Tính từ chủ động đầu câu

Tính từ chủ động xuất hiện đầu câu có thể được diễn đạt bằng các cụm giới từ sử dụng dạng động từ nguyên thể.

Doxone, nini le xorsomno.

	Đang đọc, đứa trẻ đã ngủ thiếp đi.


hoặc

Fe na doxo, nini le xorsomno.

	Đang đọc, đứa trẻ đã ngủ thiếp đi.

	hoặc

	Dur na doxo, nini le xorsomno.

	Trong khi đọc, đứa trẻ đã ngủ thiếp đi.


Cấu trúc này đặc biệt hữu ích khi cụm từ bao gồm một tân ngữ trực tiếp, vì không giống như hiện tại phân từ
	trong tiếng Anh, tính từ chủ động trong Globasa không thể hoạt động như động từ.

Dur na doxo sesu preferido kitabu, nini le xorsomno.

	Trong khi đọc cuốn sách yêu thích của mình, đứa trẻ đã ngủ thiếp đi.


Đương nhiên, những cụm từ này cũng có thể được diễn đạt dưới dạng mệnh đề đầy đủ, thay vì cụm giới từ.

Durki te le doxo (sesu preferido kitabu), nini le xorsomno.

	Trong khi anh ấy đọc (cuốn sách yêu thích của mình), đứa trẻ đã ngủ thiếp đi.


Tính từ bị động

Tính từ chủ động có thể được chuyển thành bị động bằng cách thêm tiền tố bị động be- để tạo
	ra những gì được gọi là tính từ chủ động bị động (hay tính từ bị động cho ngắn gọn). Không có từ
	tương đương chính xác trong tiếng Việt cho tính từ bị động, nhưng được hiểu rõ nhất là dạng bị động chính
	xác của hiện tại phân từ.


		belalane melodi - giai điệu đang được hát hoặc được hát 

		belubine doste - người bạn yêu quý hoặc người bạn được yêu



Tính từ không hoạt động: Hậu tố -do 

Hậu tố -do có nghĩa là ở trạng thái không hoạt động. Các từ có hậu tố này được gọi là
	tính từ không hoạt động trong Globasa và thường được dịch là quá khứ phân từ. Tuy nhiên, không
	giống như trong tiếng Việt (hay tiếng Anh), tính từ không hoạt động không được sử dụng để tạo ra các dạng
	động từ hoàn thành hoặc bị động (Tôi đã làm việc, Nó đã bị đánh cắp, v.v.). Thay
	vào đó, chúng chỉ hoạt động như tính từ.

Cần lưu ý rằng, về mặt kỹ thuật, hậu tố -do được thêm vào khía cạnh danh từ của danh
	từ/động từ. Vì lý do này, -do có thể được thêm vào các ngoại động từ, nội động từ hoặc danh từ/động
	từ vừa nội vừa ngoại.

Với ngoại động từ


		hajado ergo - công việc cần thiết (trong trạng thái cần thiết) 

		bujodo morgiyen - kẻ giết người bị bắt (trong trạng thái bị bắt)



Với nội động từ


		Uncudo Nasyonlari - Liên Hợp Quốc (trong trạng thái thống nhất) 

		awcudo fleytora - máy bay mất tích (trong trạng thái biến mất) 



Với động từ vừa nội vừa ngoại


		kasirudo janela - cửa sổ vỡ (trong trạng thái vỡ) 

		klosido dwer - cửa đóng (trong trạng thái đóng) 



Từ nguyên của -do: tiếng Anh (-ed), tiếng Tây Ban Nha (-ado, -ido)

Hậu tố Trạng từ -mo 

Tính từ/trạng từ bổ nghĩa cho các tính từ/trạng từ khác, được gọi là trạng từ bổ nghĩa cho tính từ/trạng từ,
	thêm hậu tố -mo. So sánh các cặp cụm từ sau.


		
		perfeto blue oko - đôi mắt xanh hoàn hảo (đôi mắt xanh và hoàn hảo)

			perfetomo blue oko - đôi mắt xanh một cách hoàn hảo (đôi mắt xanh hoàn hảo)
		

	

		
		naturali syahe tofa - tóc đen tự nhiên (không phải tóc giả)

			naturalimo syahe tofa - tóc đen tự nhiên (không nhuộm)
		

	

		
		sotikal doxone nini - đứa trẻ đang đọc yên lặng

			sotikalmo doxone nini - đứa trẻ đang đọc một cách yên lặng
		

	







    Từ Chức Năng: Liên Từ, Giới Từ và Trạng Từ Chức Năng




Xem thêm các chương riêng sau đây: Đại Từ, Từ Tương
		Quan và Số

Liên Từ


		ji - và 
				iji... ji... - cả... và...
			

		

	

		or - hoặc 
				oro... or... - hoặc... hoặc...
			

		

	

		nor - cũng không 
				noro... nor... - không... cũng
				không...

		

	

		kam - trợ từ cho câu hỏi có/không 
				kama... kam... - liệu... hay
				(liệu)...

		

	

		mas - nhưng

		eger - nếu

		kwas - như thể [kwasi
		- có vẻ (như)]

		ki - rằng (liên từ mệnh đề)



Fe

Fe là một giới từ đa năng với nghĩa chung
	chung, không xác định, thường được dịch là của (liên quan đến). Nó có thể được dùng làm giới từ
	chỉ thời gian (vào lúc, trong, vào), giới từ chỉ nơi chốn (chỉ trong cụm giới từ, như ví
	dụ dưới đây), trong cụm từ đầu câu, thay thế cho tính từ -li, và trong trường hợp không có giới từ
	nào khác phù hợp.

Fe là tùy chọn với hầu hết các cách diễn đạt thời gian, như trong các ví dụ sau:

(fe) ban mara - vào một dịp nào đó, một lần, ngày xửa ngày xưa

	(fe) duli mara - thỉnh thoảng, đôi khi
 (fe) hin
		mara - lần này
 (fe) hin momento - trong khoảnh khắc này

	(fe) Lunadin - (vào) thứ Hai
 (fe) duli
		Lunadin - (vào) các ngày thứ Hai
 (fe) nundin - hôm nay
	(dùng như trạng từ)
 (fe) tiga din fe xaya - ba ngày sau

Các cụm từ fe nunya (hiện tại, bây giờ), fe leya (trong quá khứ, trước đây) và
	fe xaya (trong tương lai, sau này) thường được giữ nguyên.

Diễn Đạt Sở Hữu

Globasa có hai cách diễn đạt sở hữu. Giới từ de (của, thuộc về) được dùng
	để diễn đạt sở hữu của danh từ.

Baytu de Maria sen day.
 "Nhà của Maria thì to."
 Nhà của Maria to.

Nếu danh từ đã được hiểu, đại từ được sử dụng (te/to hoặc
	ete/oto):

To de Maria sen day.
 Của Maria thì to.

Hậu tố -su được thêm vào đại từ để tạo thành tính từ sở hữu. Tương tự, tiểu từ su được sử dụng để diễn đạt sở hữu bởi danh từ
	và tương đương với hậu tố sở hữu 's trong tiếng Anh. Tuy nhiên, không giống như trong tiếng Anh,
	su được sử dụng như một từ riêng biệt.

Maria su baytu sen day.
 Nhà của Maria to.

Nếu danh từ đã được hiểu, đại từ được sử dụng (te/to hoặc
	ete/oto):

Maria su to sen day.
 Của Maria thì to.

Giới Từ Chỉ Nơi Chốn


		in - trong, bên trong 
				inli - (tính từ) nội thất, bên trong

				fe inya - (ở) bên trong

		

	

		ex - bên ngoài, ra ngoài 
				exli - (tính từ) ngoại thất, bên ngoài

				fe exya - (ở) bên ngoài

		

	

		per - trên 
				perli - (tính từ) bề mặt, nông cạn

				fe perya - trên bề mặt

		

	

		bax - dưới, bên dưới 
				baxli - phía dưới

				fe baxya - phía dưới, bên dưới

		

	

		of - khỏi, ra khỏi, từ

		cel - đến (chuyển động)
		[cele - mục tiêu/mục đích] 
				celki - để mà, để

				cel na - để

				cel in - vào trong

				cel ex - ra khỏi

		

	

		hoy - về phía [hoyo -
		hướng/phương hướng]

		intre - giữa 
				fe intreya - ở giữa

		

	

		ultra - vượt ra ngoài 
				fe ultraya - vượt ra ngoài

		

	

		infra - phía dưới 
				infrali - kém hơn

		

	

		infer - dạng ngắn của
		infraya: sự kém hơn, phía dưới 
				fe infer - phía dưới

				cel infer - xuống, xuống dưới

		

	

		supra - phía trên 
				suprali - cao hơn

		

	

		super - dạng ngắn của
		supraya: sự cao hơn, phía trên 
				fe super - phía trên cao

				cel super - lên, lên trên

		

	

		pas - xuyên qua, bằng cách, thông qua
		[pasa - đi qua]

		tras - ngang qua, phía bên kia của,
		trans-

		cis - phía bên này của

		wey - xung quanh
		[jowey - môi trường xung quanh]

		fol - dọc theo, theo như
		[folo - theo] 
				fe folya - dọc theo, theo đó

				posfol - chống lại (theo hướng ngược lại)

		

	



Cụm Giới Từ và Liên Từ


		ruke - (danh từ) phía sau,
		đằng sau; (động từ) ở phía sau, ở đằng sau 
				fe ruke - ở phía sau

				fe ruke de - phía sau, đằng sau

		

	

		kapi - (danh từ) đầu;
		(động từ) ở trên đỉnh (của) 
				fe kapi - trên đỉnh

				fe kapi de - trên đỉnh của

		

	

		fronta - (danh từ) trán,
		phía trước; (động từ) ở phía trước (của) 
				fe fronta - phía trước

				fe fronta de - phía trước của

		

	

		muka - (danh từ) mặt;
		(động từ) đối diện, mặt đối mặt, đối diện (với) 
				fe muka - đối diện, mặt đối mặt

				fe muka de - đối diện với

		

	

		oposya - (danh từ) phía đối
		diện; (động từ) đối diện với 
				fe oposya - ngược lại

				fe oposya de - đối diện, trái ngược với, chống lại (về mặt vật lý)

		

	

		peda - (danh từ) chân, đáy;
		(động từ) ở dưới đáy (của) 
				fe peda - ở dưới đáy

				fe peda de - ở dưới đáy của

		

	

		comen - (danh từ) bên cạnh;
		(động từ) ở bên cạnh 
				fe comen - ở bên cạnh 

				fe comen de - ở bên cạnh, kế bên, cạnh

		

	

		tayti - (danh từ) vật thay
		thế, sự thay thế; (động từ) thay thế, thế chỗ 
				fe tayti fe - thay vì

				fe tayti ki - thay vì + câu

		

	

		kompara - (danh từ) sự so
		sánh; (động từ) so sánh 
				fe kompara fe - so sánh với 

				fe kompara ki - trong khi

		

	

		kosa - (danh từ) nguyên nhân;
		(động từ) gây ra 
				fe kosa fe; kos - do, bởi vì 

				kos (den)to - đó là lý do, vì vậy

				fe kosa ki; koski - bởi vì, vì 

		

	

		folo - theo 
				fe folo - vì vậy, do đó, kết quả là 

				fe folo fe - do, là kết quả của 

				fe folo ki - (đến nỗi, đến mức) mà 

		

	

		ner - gần, gần với 
				ner fe - gần, gần với

		

	

		teli - xa, rất xa, cách xa, xa xôi
		
				teli fe - xa khỏi 

		

	



Các Giới Từ Khác


		el - từ đánh dấu tân ngữ trực
			tiếp
		
				Có chức năng như giới từ và thường được bỏ qua

		

	

		de - của (thuộc về)

		tas - cho (từ đánh dấu tân ngữ gián
			tiếp), vì

		tem - về [tema - chủ
		đề]

		pro - ủng hộ, vì, pro- (đối lập
			với anti)

		anti - chống lại

		fal - (được làm) bởi
		[fale - làm]

		har - với (có)
		[hare - có] 
				nenhar - không có (không có)

		

	

		ton - (cùng) với
		[tongo - cùng nhau] 
				nenton - không có, tách biệt/xa rời 

		

	

		yon - với (dùng), bằng cách
		[yongu - dùng] 
				yon na - bằng cách + cụm động từ đuôi -ing

		

	

		nenyon - không có (không dùng) 
				nenyon na - không + cụm động từ đuôi -ing

		

	

		por - đổi lấy 
				por (moyun) - mỗi

		

	



Từ Chức Năng Chỉ Thời Gian


		dur - trong suốt, trong + cụm danh
			từ
		
				dur (moyun) - mỗi

				dur na - trong khi + cụm động từ đuôi -ing

				durki - trong khi + câu

		

	

		fin- - (tiền tố) kết thúc,
		chấm dứt [fini - kết thúc/chấm dứt] 
				finfe - (giới từ) cho đến khi + cụm danh từ

				finki - (liên từ) cho đến khi + câu

		

	

		xor- - (tiền tố) bắt đầu
		[xoru - bắt đầu] 
				xorfe - (giới từ) từ, kể từ khi + cụm danh từ

				xorki - (liên từ) (kể từ khi) + câu

		

	

		jaldi - sớm

		dyer - muộn

		haji - vẫn 
				no haji - không còn nữa

		

	

		uje - đã 
				no uje - chưa

		

	

		fori - ngay lập tức

		pimpan - thường xuyên

		nadir - hiếm khi

		mara - lần (dịp) 
				(fe) ban mara - một lần, ngày xửa ngày xưa

				(fe) duli mara - thỉnh thoảng

		

	

		nun - tiểu từ thì hiện tại 
				nunli - hiện tại, đang

				nunya - hiện tại 
						fe nunya - hiện tại, bây giờ 

				

			

				nundin - hôm nay

				(fe) nunli din - ngày nay

		

	

		ja- - (tiền tố) ngay sát
		[jara - hàng xóm] 
				jali - liền kề

		

	

		le - tiểu từ thì quá khứ
		
				jale - vừa mới (thì quá khứ gần)

				jaledin - hôm qua

				leli - quá khứ, trước đây, trước kia, cựu-

				jaleli - cuối cùng, gần đây nhất

				nerleli - gần đây

				telileli - đã lâu 

				leya - (danh từ) quá khứ 
						fe leya - trong quá khứ, trước đây 

				

			

				lefe - trước + cụm danh từ; trước đây 
						lefe or fe - trước (trước hoặc vào) 

				

			

				lefe na - trước khi + cụm động từ đuôi -ing

				leki - trước khi + câu

		

	

		xa
		
				jaxa - sắp sửa (thì tương lai gần)

				jaxadin - ngày mai

				xali - (tính từ) tương lai

				jaxali - tiếp theo, sau đó, (và) sau đó

				nerxali - sớm

				telixali - trong một thời gian dài nữa

				xaya - (danh từ) tương lai; (động từ) sau, theo sau 
						fe xaya - trong tương lai, sau này 

				

			

				xafe - sau, trong + cụm danh từ

				xafe na - sau khi + cụm động từ đuôi -ing

				xaki - sau khi + câu

		

	



Từ Chức Năng Chỉ Số Lượng và Mức Độ


		kriban - gần như

		kufi - đủ (về số lượng) 
				kufimo - đủ (về mức độ)

		

	

		plu - số nhiều (dùng để diễn đạt số
			nhiều)

		multi - nhiều

		xosu - ít (về số lượng), một
		chút [đối lập với multi]

		daymo - rất, cực kỳ

		lilmo - một chút (về mức độ)
		[đối lập với daymo]

		godomo - quá

		total - toàn bộ, tất cả

		eskaso - khan hiếm, hiếm khi, hầu
		như không

		daju - xấp xỉ, khoảng, ước chừng 
				dajuya - (danh từ) sự xấp xỉ, ước tính; (động từ) ước tính

		

	



Trạng Từ Chức Năng Khác


		no - không, không phải, đừng 
				noli - tiêu cực

				noya - nói không (với), phủ định, từ chối

		

	

		si - có 
				sili - khẳng định

				siya - nói có (với), chấp thuận

		

	

		hata - thậm chí 
				no hata - thậm chí không

				fe hataya - mặc dù vậy, tuy nhiên, tuy thế, bất chấp điều đó

				fe hataya fe - mặc dù, bất chấp + cụm danh từ

				fe hataya na mặc dù + cụm động từ -ing

				fe hataya ki - mặc dù, cho dù, bất chấp thực tế là + câu

		

	

		pia - cũng

		sol - chỉ [solo - một
		mình, duy nhất]



So Sánh


		kom - như (có thể so sánh
			với), hơn (so với) [kompara - sự so sánh/so sánh]

		denmo... kom... - như... như... 

		max - hơn 
				maxpul - thêm, nữa, khác; thêm vào đó, hơn nữa

				ji max (o)to/(e)te - vân vân

		

	

		max... kom... - nhiều hơn (số lượng lớn hơn)... + danh từ/động từ hơn...

		maxmo... kom... - hơn (ở mức độ lớn hơn)... + tính từ/trạng từ hơn...

		denkwanti... kom... - nhiều như
	

		dennumer... kom... - nhiều như
	

		maxim - nhất

		maximum - tối đa, nhiều nhất 
				maximumya - mức tối đa

				maximummo - ... nhất có thể

		

	

		maxori - (tính từ/trạng từ)
		phần lớn, hầu hết 
				maxoriya - đa số

		

	

		maxus - (giới từ) cộng, thêm
		vào, ngoài ra 
				maxusli - (tính từ/trạng từ) dương (+1, +2, v.v.), ngoài ra

				fe maxusya - ngoài ra

		

	

		min - ít hơn

		min... kom... - ít hơn... + danh từ/động từ hơn...

		minmo... kom... - ít hơn... + tính từ/trạng từ hơn...

		minim - ít nhất

		minimum - tối thiểu, ít nhất 
				minimumya - mức tối thiểu

		

	

		minori - (tính từ/trạng từ)
		thiểu số 
				minoriya - thiểu số

		

	

		minus - (giới từ) trừ, ngoại
		trừ 
				minusli - (tính từ/trạng từ) âm (-1, -2, v.v.), ngoại trừ

				fe minusya - ngoại trừ

				minus eger - trừ khi

		

	



Nhấn Mạnh Tương Phản

Tiểu từ he có thể được dùng để nhấn mạnh tương phản trên hầu hết các từ: từ hạn định (Xem Từ Tương Quan), từ nội dung, trạng từ chức năng và tiểu từ động từ. Nó xuất hiện
	ngay trước từ được nhấn mạnh. So sánh các câu sau:

He mi le nilwatu loga ki te le cori misu pesa.

Chính tôi (bản thân tôi) chưa bao giờ nói cô ấy đã lấy trộm tiền của tôi. (Người khác nói rằng cô ấy đã lấy
	trộm tiền.)

Mi le he nilwatu loga ki te le cori misu pesa.

Tôi chưa bao giờ nói cô ấy đã lấy trộm tiền của tôi. (Tôi chắc chắn không, và sẽ không, nói rằng cô ấy đã
	lấy trộm tiền của tôi.)

Mi le nilwatu he loga ki te le cori misu pesa.

Tôi chưa bao giờ (thậm chí/thực sự) nói cô ấy đã lấy trộm tiền của tôi. (Bằng lời nói, không nói rằng cô ấy
	đã lấy trộm tiền của tôi, nhưng ý là như vậy.)

Mi le nilwatu loga ki he te le cori misu pesa.

Tôi chưa bao giờ nói (chính) cô ấy (là người) đã lấy trộm tiền của tôi. (Tôi nói rằng người khác đã lấy trộm
	tiền của tôi.)

Mi le nilwatu loga ki te le he cori misu pesa.

Tôi chưa bao giờ nói cô ấy (thực sự) lấy trộm tiền của tôi. (Tôi nói rằng cô ấy đã lấy tiền của tôi, nhưng
	tôi sẽ không mô tả đó là hành động trộm cắp.)

Mi le nilwatu loga ki te le cori he misu pesa.

Tôi chưa bao giờ nói cô ấy đã lấy trộm tiền của tôi. Hoặc, tôi chưa bao giờ nói số tiền cô ấy lấy trộm là
	của tôi. (Tôi nói rằng cô ấy đã lấy trộm tiền của người khác.)

Mi le nilwatu loga ki te le cori misu he pesa.

Tôi chưa bao giờ nói cô ấy đã lấy trộm tiền của tôi. Hoặc, tôi chưa bao giờ nói đó là tiền mà cô ấy đã lấy
	trộm từ tôi. (Cô ấy đã lấy trộm thứ khác từ tôi.)

Để nhấn mạnh hơn, cũng có thể di chuyển từ được nhấn mạnh lên đầu, cùng với he, theo sau là dấu phẩy
	và toàn bộ câu không có he. Ví dụ:

He nilwatu, mi le nilwatu loga ki te le cori misu pesa.

Không bao giờ, tôi chưa bao giờ nói cô ấy đã lấy trộm tiền của tôi.

He cori, mi le nilwatu loga ki te le cori misu pesa.

Lấy trộm ư? Tôi chưa bao giờ nói cô ấy lấy trộm tiền của tôi.

Các Từ Chức Năng Khác

Đại từ

	Từ Tương Quan

	Số






    Đại từ




Đại từ Chủ ngữ/Tân ngữ

Đại từ chủ ngữ/tân ngữ trong Globasa như sau:


	
		
				
				số ít
				số nhiều
		

		
				ngôi thứ nhất
				mi - tôi
				imi - chúng tôi
		

		
				ngôi thứ hai
				yu - bạn
				uyu - các bạn
		

		
				ngôi thứ ba
(chỉ người/vật sống)
				te - anh ấy, chị ấy, nó (người, con vật)
				ete - họ, chúng nó
		

		
				ngôi thứ ba
(chỉ vật)
				to - nó (vật)
				oto - chúng nó
		

		
		

		
				ren - người ta, một người nào đó
		

		
				se - ‘đại từ phản thân’ (bản thân tôi, bản thân bạn, bản thân anh/cô ấy, bản thân
				chúng ta, bản thân họ) 
		

		
				da - 'đại từ quan hệ' (anh ấy, cô ấy, nó, họ)
		

	


Các đại từ trung tính về giới tính te và ete được sử dụng cho tất cả các dạng sống
	và các vật được nhân cách hóa. Nếu cần nhấn mạnh giới tính, có thể sử dụng các tính từ fem (nữ) và
	man (nam), cũng được dùng cho danh từ, làm tiền tố.


		femte - cô ấy

		mante - anh ấy

		femete/manete - họ (giống cái/giống đực)



he

Tiểu từ he được sử dụng với đại từ chủ ngữ để diễn tả sự nhấn mạnh.

he mi - chính tôi

	he yu - chính bạn
 vân vân.


Tính từ Sở hữu 

Tính từ sở hữu được tạo ra từ các đại từ bằng cách thêm hậu tố -su:


	
		
				
				số ít
				số nhiều
		

		
				ngôi thứ nhất
				misu - của tôi
				imisu - của chúng tôi
		

		
				ngôi thứ hai
				yusu - của bạn
				uyusu - của các bạn
		

		
				ngôi thứ ba
chỉ người/vật sống
				tesu - của anh ấy, của cô ấy, của nó
				etesu - của họ
		

		
				ngôi thứ ba
chỉ vật
				tosu - của nó
				otosu - của chúng nó
		

		
		

		
				rensu - của người ta
		

		
				sesu - của riêng tôi, của riêng bạn, của riêng anh/cô ấy, của riêng chúng ta, của
				riêng họ 
		

		
				dasu - (mệnh đề quan hệ) của anh ấy, của cô ấy, của nó, của họ 
		

	


Giống như đại từ, các tính từ sở hữu trung tính về giới tính tesu và etesu thường
	được dùng cho tất cả các thực thể sống ở ngôi thứ ba. Nếu cần nhấn mạnh giới tính, có thể dùng tiền tố
	fem và man.


		femtesu - của cô ấy

		mantesu - của anh ấy

		femetesu/manetesu - của họ



Đại từ Sở hữu

Đại từ sở hữu được tạo ra từ các tính từ sở hữu bằng cách thêm đại từ (e)te hoặc
	(o)to:


	
		
				
				số ít
				số nhiều
		

		
				ngôi thứ nhất
				misu te/to - cái của tôi
				imisu te/to - cái của chúng tôi
		

		
				ngôi thứ hai
				yusu te/to - cái của bạn
				uyusu te/to - cái của các bạn
		

		
				ngôi thứ ba
chỉ người/vật
				tesu te/to - cái của cô ấy, của anh ấy, của nó
				etesu te/to - cái của họ
		

		
				ngôi thứ ba
chỉ vật
				tosu te/to - cái của nó
				otosu te/to - cái của chúng nó
		

		
		

		
				rensu te/to - của riêng người ta
		

		
				sesu te/to - của riêng tôi, của riêng bạn, của riêng cô ấy, của riêng anh ấy, của
				riêng chúng ta, của riêng họ 
		

	


Đại từ Ngôi thứ ba ở Cuối Cụm Danh từ

Như đã thấy ở phần Từ tương quan, đại từ ngôi thứ ba (te/to và
	ete/oto) được sử dụng cho đại từ tương quan vì các từ hạn định
	(ke, hin, den, vân vân.) phải luôn đi kèm với một danh từ (hoặc
	đại từ). Xem Cụm Danh từ.

Tương tự, (e)te/(o)to được sử dụng ở cuối cụm danh từ khi danh từ đã được hiểu
	ngầm. 

Một lý do cho quy tắc này, như được minh họa dưới đây, là vì danh từ và động từ có cùng dạng trong Globasa, việc
		bỏ lại một từ hạn định hoặc một tính từ mà không có danh từ (hoặc đại từ) có thể bị nhầm là bổ nghĩa cho danh
		từ/động từ ngay sau đó.

Multi te pala sol in Englisa.
 Nhiều (người) chỉ nói tiếng Anh.

Một lý do khác, như được minh họa dưới đây, là Globasa không sử dụng mạo từ. Vì vậy, trong khi tiếng Anh có thể
		sử dụng tính từ như danh từ, Globasa không thể.

bon te, bur te ji colo te
 người tốt (một người), kẻ xấu
	(một kẻ) và kẻ xấu xí (một kẻ)

Cũng lưu ý rằng mặc dù te và to là đại từ số ít, chúng có thể được sử dụng tùy ý
	với các từ biểu thị số nhiều, chẳng hạn như max, min, multi,
	xosu. 





    Từ Tương Quan




Bảng Từ Tương Quan


	
		
				
				nghi vấn
 (nào)
				chỉ định
 (này)
				chỉ định
 (kia/đó)
				không xác định
 (vài, nào đó)
				phổ quát
 (mọi, mỗi)
				phủ định
 (không)
				thay thế
 (khác)
				giống hệt
 (giống)
		

		
				bất kỳ danh từ nào
				ke...
 ...nào
				hin...
 ...này
				den...
 ...kia/đó
				ban...
vài...
...nào đó
				moy...
mọi...
mỗi...
				nil...
không...
không...nào cả
				alo...
...khác
...khác
				sama...
...giống hệt

		

		
				vật 

 to - nó
				keto
cái gì
cái nào
				hinto
cái này
				dento
cái kia/đó
				banto
cái gì đó
				moyto
mọi thứ
				nilto
không có gì
không cái nào
				aloto
cái khác
				samato
cái giống hệt
		

		
				vật số nhiều 

 oto - chúng
				keoto
những cái gì
những cái nào
				hinoto
những cái này
				denoto
những cái kia/đó
				banoto
vài thứ
				moyoto
tất cả mọi thứ
				niloto
không cái nào trong số chúng
				alooto
vài thứ khác
				samaoto
những thứ giống hệt
		

		
				sinh vật 

te -
anh ấy/cô ấy hoặc bất kỳ dạng sống nào
				kete
ai
người nào
				hinte
người này
				dente
người kia/đó
				bante
ai đó
				moyte
mọi người
				nilte
không ai cả
				alote
người khác
				samate
người giống hệt
		

		
				sinh vật số nhiều 

ete -
họ
				keete
những ai
những người nào
				hinete
những người này
				denete
những người kia/đó
				banete
vài người trong số họ
				moyete
tất cả họ
				nilete
không ai trong số họ
				aloete
vài người khác
				samaete
những người giống hệt
		

		
				sở hữu

-su -
hậu tố sở hữu
				kesu
của ai
				hinsu
của người này
				densu
của người kia/đó
				bansu
của ai đó
				moysu
của mọi người
				nilsu
của không ai cả
				alosu
của người khác
				samasu
của người giống hệt
		

		
				loại, cách 

-pul -
hậu tố tính từ/trạng từ
				kepul
như thế nào; bằng cách nào
(theo cách nào)
				hinpul
như thế này;
theo cách này
				denpul
như thế kia/đó;
theo cách kia/đó
				banpul
loại nào đó;
theo cách nào đó
				moypul
mọi loại;
theo mọi cách
				nilpul
không loại nào cả;
không theo cách nào cả
				alopul
một loại khác;
theo một cách khác
				samapul
cùng loại;
theo cùng một cách
		

		
				mức độ 

-mo -
hậu tố trạng từ
				kemo
bao nhiêu
(đến mức độ nào)
				hinmo
đến mức độ này
tầm này
				denmo
đến mức độ kia/đó
như, vậy, như thế
				banmo
đến một mức độ nào đó, hơi hơi
				moymo
đến mọi mức độ
				nilmo
không đến mức độ nào cả
				alomo
đến một mức độ khác
				samamo
đến cùng một mức độ
		

		
				số lượng, lượng 

 kwanti -
số lượng
lượng
				kekwanti
bao nhiêu
				hinkwanti
bằng này
				denkwanti
bằng kia/đó
				bankwanti
một lượng nào đó
				moykwanti
toàn bộ
lượng
				nilkwanti
không chút nào,
 không có
				alokwanti
một lượng
khác
				samakwanti
cùng một
lượng
		

		
				số 

 numer -
số
				kenumer
bao nhiêu
				hinnumer
bằng này
				dennumer
bằng kia/đó
				bannumer
một số lượng nào đó
				moynumer
tất cả
				nilnumer
không số nào cả
				alonumer
một số lượng
khác
				samanumer
cùng
số lượng
		

		
				địa điểm

loka -
nơi
				keloka
ở đâu
				hinloka
ở đây
				denloka
ở kia/đó
				banloka
ở đâu đó
				moyloka
ở mọi nơi
				nilloka
không ở đâu cả
				aloloka
ở nơi khác
				samaloka
ở cùng một nơi
		

		
				thời gian

watu -
thời gian
				kewatu
khi nào
				hinwatu
bây giờ
				denwatu
lúc đó
				banwatu
lúc nào đó
				moywatu
luôn luôn
				nilwatu
không bao giờ
				alowatu
vào một thời điểm khác
				samawatu
vào cùng một thời điểm
		

		
				lý do
 (nguyên nhân hoặc mục đích)

seba -
lý do
				keseba
tại sao
				hinseba
vì lý do này
				denseba
vì lý do kia/đó
				banseba
vì lý do nào đó
				moyseba
vì mọi lý do
				nilseba
không vì lý do gì cả
				aloseba
vì một lý do khác
				samaseba
vì cùng một lý do
		

		
				cách thức

maner - 
cách, cách thức
				kemaner
bằng cách nào
(làm bằng cách nào)
				hinmaner
như thế này, 
bằng cách này
				denmaner
như thế kia/đó,
bằng cách kia/đó
				banmaner
bằng cách nào đó,
bằng một cách nào đó
				moymaner
bằng mọi cách
				nilmaner
không bằng cách nào cả
				alomaner
bằng một cách khác
				samamaner
bằng cùng một cách
		

		
				
				
				
				
				
				
				
				
				
		

		
				nhấn mạnh

he -
bất kỳ, nào
				he keto
bất cứ thứ gì
				he hinto
cái này cụ thể
				he dento
cái kia/đó cụ thể
				he banto
bất cứ thứ gì
				he moyto
tất cả mọi thứ
 và bất cứ thứ gì
				he nilto
không cái nào cả,
không một cái nào
				he aloto
bất kỳ thứ gì khác
				he samato
chính xác thứ giống hệt
		

	


Từ hạn định tương quan

Các từ tương quan ke, hin, den, ban,
	moy, nil, alo và sama phải luôn đi kèm với một
	danh từ (dù có được bổ nghĩa bằng tính từ hay không) hoặc một đại từ. Chúng không bao giờ đứng một
	mình vì nếu bỏ danh từ/đại từ, từ tương quan có thể dễ bị nhầm với từ hạn định của danh từ/động từ theo sau
	nó. Nếu không có danh từ cụ thể, đại từ te hoặc to đánh dấu sự kết thúc của cụm
	danh từ. Xem Cụm Danh Từ.

So sánh các câu sau:

Hinto bon nasacu.
 Cái này (vật này) có mùi thơm.

Trong câu trên, -to đánh dấu sự kết thúc của cụm danh từ.

Hin bon nasacu... memorigi mi cel misu femgami.
 Mùi thơm này... gợi tôi nhớ đến vợ tôi.

Trong câu trên, nasacu đánh dấu sự kết thúc của cụm danh từ.

kekwanti, kenumer

Tương tự, kekwanti (số lượng bao nhiêu của) và kenumer (số lượng bao nhiêu
	của) cũng phải đi kèm với te hoặc to khi danh từ được hiểu ngầm và không
	được nêu cụ thể.

kenumer bon lala - bao nhiêu bài hát hay
 so với

	Kenumer te bon lala?
 Có bao nhiêu người (trong số họ) hát hay?


Mi le kari dua kilogramo fe risi. Yu le kari kekwanti to?
 Tôi đã mua hai kilogam gạo. Bạn đã
	mua bao nhiêu? 

Bắt buộc phải có cel

Giới từ cel là bắt buộc với các từ tương quan loka khi có sự di chuyển. 

cel keloka - ở đâu (đến)

	cel hinloka - đến đây

	cel denloka - đến kia/đó
 v.v.


Câu hỏi so với Mệnh đề nghi vấn trong Câu tường thuật

Mệnh đề nghi vấn trong câu tường thuật là các mệnh đề xuất hiện ở vị trí của cụm danh từ và có nghĩa là
	câu trả lời cho câu hỏi "XYZ?" hoặc một biến thể của nó. Chúng được hình thành bằng cách mở đầu bằng liên
	từ mệnh đề ku, sử dụng cùng một từ hạn định (ke) như trong câu hỏi thực, và giữ
	nguyên trật tự từ của câu hỏi tương ứng với mệnh đề đó. 

Các cặp câu ví dụ sau đây minh họa: (1) câu hỏi thực, (2) câu tường thuật có mệnh đề nghi vấn 

ke - nào; kete - ai; keto - gì

(1) Kete lubi yu?
 "Ai yêu bạn?"
 Ai yêu bạn?

(2) Mi jixi ku kete lubi yu.
 "Tôi biết điều này: Ai yêu bạn?."
 Tôi biết ai yêu
	bạn. 

(1) Yu lubi kete?
 "Bạn yêu ai."
 Bạn yêu ai?

(2) Mi jixi ku yu lubi kete.
 "Tôi biết điều này: Bạn yêu ai?."
 Tôi biết bạn yêu
	ai. 

(1) Te vole na yam keto?
 "Anh ấy muốn ăn gì?"
 Anh ấy muốn ăn gì?

(2) Mi le wanji ku te vole na yam keto.
 "Tôi đã quên điều này: Anh ấy muốn ăn
		gì?."
 Tôi đã quên mất anh ấy muốn ăn gì. 

(1) Te le gibe pesa tas ke doste?
 "Cô ấy đã đưa tiền cho người bạn nào?" Cô ấy đã đưa tiền cho
	người bạn nào? 

(2) Te le no loga ku te le gibe pesa tas ke doste.
 "Cô ấy đã không nói điều này Cô ấy đã
		đưa tiền cho người bạn nào?."
 Cô ấy đã không nói cô ấy đã đưa tiền cho người bạn nào. 

kesu - của ai

(1) Hinto sen kesu kursi?
 "Đây là ghế của ai?"
 Đây là ghế của ai?

(2) Mi vole na jixi ku hinto sen kesu kursi.
 "Tôi muốn biết điều này: Đây là ghế của
		ai?."
 Tôi muốn biết đây là ghế của ai. 

(1) Kesu kitabu sen per mesa?
 "Sách của ai ở trên bàn?"
 Sách của ai ở trên bàn?

(2) Mi jixi ku kesu kitabu sen per mesa.
 "Tôi biết điều này: Sách của ai ở trên
		bàn?."
 Tôi biết sách của ai ở trên bàn. 

kepul - như thế nào hoặc loại gì (với danh từ); bằng cách nào (với động từ)

(1) Yu sen kepul?
 "Bạn như thế nào?"
 Bạn khỏe không?

(2) Te le swal ku yu sen kepul.
 "Cô ấy đã hỏi điều này: Bạn như thế nào?."
 Cô
	ấy đã hỏi bạn khỏe không. 

(1) Yu sen kepul insan?
 "Bạn là loại người gì?"
 Bạn là loại người gì? 

(2) Mi jixi ku yu sen kepul insan.
 "Tôi biết điều này: Bạn là loại người gì?."

	Tôi biết bạn là loại người gì. 

kemo - bao nhiêu (đến mức độ nào)

(1) Te sen kemo lao?
 "Cô ấy bao nhiêu tuổi?"
 Cô ấy bao nhiêu tuổi?

(2) Te le loga tas mi ku te sen kemo lao.
 "Cô ấy đã nói với tôi điều này: Cô ấy bao nhiêu
		tuổi?."
 Cô ấy đã nói với tôi cô ấy bao nhiêu tuổi.

(1) Yu sen kemo pilodo?
 "Bạn mệt bao nhiêu?"
 Bạn mệt đến mức nào?

(2) Mi jixi ku yu sen kemo pilodo.
 Tôi biết điều này: "Bạn mệt bao nhiêu?".
 Tôi biết bạn
	mệt đến mức nào. 

kekwanti - bao nhiêu; kenumer - bao nhiêu

(1) Yu le kari kekwanti risi?
 "Bạn đã mua bao nhiêu gạo?"
 Bạn đã mua bao nhiêu gạo?

(2) Mi le oko ku yu le kari kekwanti risi.
 "Tôi đã thấy điều này: Bạn đã mua bao nhiêu
		gạo?."
 Tôi đã thấy bạn mua bao nhiêu gạo. 

(1) Yu hare kenumer bete?
 "Bạn có bao nhiêu đứa con?"
 Bạn có bao nhiêu đứa con? 

(2) Mi jixivole ku yu hare kenumer bete.
 "Tôi tự hỏi điều này: Bạn có bao nhiêu đứa
		con?."
 Tôi tự hỏi bạn có bao nhiêu đứa con. 

keloka - ở đâu

(1) Te ergo keloka?
 "Anh ấy làm việc ở đâu?"
 Anh ấy làm việc ở đâu?

(2) Mi jixi ku te ergo keloka.
 "Tôi biết điều này: Anh ấy làm việc ở đâu?."
 Tôi
	biết anh ấy làm việc ở đâu. 

kewatu - khi nào

(1) Te xa preata kewatu?
 "Cô ấy sẽ đến khi nào?"
 Cô ấy sẽ đến khi nào?

(2) Dento sen ku te xa preata kewatu.
 "Đó là điều này: Cô ấy sẽ đến khi nào?."

	Đó là khi cô ấy sẽ đến. 

keseba - tại sao

(1) Yu le no idi cel parti keseba?
 "Bạn đã không đến bữa tiệc vì sao?"
 Tại sao bạn không
	đến bữa tiệc?

(2) Mi jixi ku yu le no idi cel parti keseba.
 "Tôi biết điều này: Bạn đã không đến bữa
		tiệc vì sao?."
 Tôi biết tại sao bạn không đến bữa tiệc. 

kemaner - bằng cách nào (làm như thế nào)

(1) Yu le xuli mobil kemaner?
 "Bạn đã sửa xe bằng cách nào?"
 Bạn đã sửa xe như thế nào?


(2) Mi jixivole ku yu le xuli mobil kemaner.
 Tôi tự hỏi điều này: Bạn đã sửa xe bằng cách
		nào?."
 Tôi tự hỏi bạn đã sửa xe như thế nào. 

Câu tường thuật có Cụm từ nghi vấn

Người nói đôi khi sẽ rút gọn mệnh đề nghi vấn thành một cụm từ, thậm chí chỉ còn một từ nghi vấn. Liên từ
	ku vẫn được sử dụng trong trường hợp không có mệnh đề đầy đủ.

Mi jixi ku fe ke mesi.
 Tôi biết vào tháng nào.

Te le no loga ku keseba.
 Cô ấy đã không nói tại sao.

Dento sen ku keloka.
 Đó là ở đâu. 

Mi jixi ku na idi keloka.
 Tôi biết đi đâu.

Liên từ cụm từ tương quan

Liên từ cụm từ tương quan kết thúc bằng -loka, -watu, -seba và
	-maner, và sử dụng liên từ quan hệ hu. 

Mi ergo denloka hu yu ergo.
 Tôi làm việc ở nơi bạn làm việc.

Mi xa preata denwatu hu yam sen jumbi. hoặc Denwatu hu yam sen
			jumbi, mi xa preata.
 Tôi sẽ đến khi bữa ăn sẵn sàng. hoặc Khi bữa
		ăn sẵn sàng, tôi sẽ đến.

Mi le no idi cel parti denseba hu yu idi.
 Tôi không đến bữa tiệc vì lý do bạn đã
		đến.

Mi le xuli mobil denmaner hu yu le alim tas mi.
 Tôi đã sửa xe theo cách/như bạn
		đã dạy tôi.

Denmaner hu mi le loga...

	Như tôi đã nói...


Từ tương quan so sánh

Liên từ kom có nghĩa là như, giống như và được sử dụng với các từ tương quan kết thúc bằng
	-pul, -mo, -kwanti và -numer để so sánh. Trong
	các cặp câu ví dụ sau, câu thứ hai thay thế một từ hoặc cụm từ cụ thể bằng một từ tương quan. 

(1) Mi sen hazuni kom yu.
 Tôi buồn như bạn. 

(2) Mi sen denpul kom yu.
 Tôi giống như bạn. 

(1) Mi salom yu sodarsim kom misu sodar.
 Tôi chào bạn một cách thân thiết như anh
		em của tôi.

(2) Mi salom yu denpul kom misu sodar.
 Tôi chào bạn như anh em của tôi.

(1) Mi no abil na lala meli kom yu.
 Tôi không thể hát hay như bạn.

(2) Mi no abil na lala denpul kom yu.
 Tôi không thể hát như bạn.

(1) Sama kom mi, pia te hare tiga bete.

	Giống như tôi, cô ấy cũng có ba đứa con.


(2) Denpul kom mi, pia te hare tiga bete.

	Giống như tôi, cô ấy cũng có ba đứa con.


(1) Hin baytu sen daymo day kom misu to.
 Ngôi nhà này rất lớn
	như của tôi. 

(2) Hin baytu sen denmo day kom misu to.
 Ngôi nhà này lớn bằng
	của tôi.


(1) Mi hare tiga bete kom misu gami.
 Tôi có ba đứa con như
		vợ/chồng tôi.

(2) Mi hare dennumer bete kom misu gami.
 Tôi có số con bằng
	vợ/chồng tôi.


(1) Mi le kari dua kilogramo fe risi kom yu.
 Tôi đã mua hai kilogam
	gạo như bạn.

(2) Mi le kari denkwanti risi kom yu.
 Tôi đã mua số gạo bằng bạn.


daydenpul

Từ daydenpul là một từ phái sinh được tạo thành từ day- (tiền tố tăng cường
	) và từ tương quan denpul. Nó được dịch là thật là theo sau là một danh từ trong các
	câu cảm thán như sau:

Daydenpul din!
 Một ngày thật là! 

daydenmo 

Từ daydenmo là một từ phái sinh được tạo thành từ day- (tiền tố tăng cường
	) và từ tương quan denmo. Nó là một trạng từ chỉ mức độ có nghĩa là quá, rất, khi
	theo sau bởi một tính từ/trạng từ, hoặc như thế, khi theo sau bởi một danh từ được bổ nghĩa. 

Yu daydenmo bala.
 Bạn quá khỏe.

Yu hare daydenmo day oko.
 Bạn có đôi mắt to như thế.

Từ daydenmo cũng được sử dụng giống như daydenpul. Nó có nghĩa là thật là,
	khi theo sau bởi một tính từ/trạng từ, hoặc thật là, khi theo sau bởi một danh từ được bổ nghĩa.

Daydenmo meli!
 Đẹp thật!


Daydenmo meli din!
 Một ngày đẹp thật!


daydenkwanti, daydennumer, denmo multi

Tương tự, các từ daydenkwanti và daydennumer có thể được sử dụng để diễn tả quá
		nhiều và quá nhiều, tương ứng. Ngoài ra, biểu thức denmo multi có thể được sử
	dụng để diễn tả cả hai, vì nó đồng nghĩa với cả daydenkwanti và daydennumer.

moyun

Từ moyun là một từ phái sinh được tạo thành từ từ tương quan moy và
	un (một). Nó có nghĩa là mỗi (một) và được sử dụng khi cần phân biệt với
	mọi/tất cả.

So sánh các câu sau:

Mi le kari tiga yuxitul cel moyun nini.
 Tôi đã mua ba món đồ chơi cho mỗi đứa
		trẻ. 

Mi le kari tiga yuxitul cel moy nini.
 Tôi đã mua ba món đồ chơi cho tất cả những
		đứa trẻ.





    Số và Tháng trong Năm




Số Đếm

0 - nil
 1 - un
 2 - dua
 3 -
	tiga
 4 - care
 5 - lima
 6 -
	sisa
 7 - sabe
 8 - oco
 9 -
	nue
 10 - des

11 - des un
 12 - des dua
 13 - des tiga
 14 -
	des care
 15 - des lima
 16 - des sisa
 17 -
	des sabe
 18 - des oco
 19 - des nue

20 - duades
 30 - tigades
 40 - caredes
 50 -
	limades
 60 - sisades
 70 - sabedes
 80 -
	ocodes
 90 - nuedes

100 - cen
 200 - duacen
 300 - tigacen
 400 -
	carecen
 500 - limacen
 600 - sisacen
 700 -
	sabecen
 800 - ococen
 900 - nuecen

1.000 - kilo
 2.000 - dua kilo
 3.000 - tiga kilo

	4.000 - care kilo
 5.000 - lima kilo
 6.000 - sisa
		kilo
 7.000 - sabe kilo
 8.000 - oco kilo
 9.000 -
	nue kilo

1 x 10^6 (1.000.000) - mega
 1 X 10^9 (1.000.000.000) - giga
 1 X 10^12
	(1.000.000.000.000) - tera 

Các số lớn hơn có thể được biểu thị bằng cách kết hợp kilo, mega,
	giga và tera.

1 x 10^15 - kilo tera
 1 x 10^18 - mega tera
 1 x 10^21 - giga
		tera
 1 x 10^24 - tera tera 

Số Thứ Tự

thứ nhất (1) - unyum (1yum)
 thứ hai (2) - duayum (2yum)
 thứ ba (3) -
	tigayum (3yum)
 thứ tư (4) - careyum (4yum)
 thứ năm (5) -
	limayum (5yum)
 thứ sáu (6) - sisayum (6yum)
 thứ bảy (7) -
	sabeyum (7yum)
 thứ tám (8) - ocoyum (8yum)
 thứ chín (9) -
	nueyum (9yum)
 thứ mười (10) - desyum (10yum)
 thứ mười một (11) -
	desunyum (11yum), v.v.

Số Tập Hợp

unyen, unxey - đơn, một mình

	duayen, duaxey - đôi, cặp

	tigayen, tigaxey - bộ ba, v.v.


Phân Số

Phân số phái sinh là danh từ và được cấu tạo từ hai từ, tử số theo sau là mẫu số có tiền tố of-.

1/2 (một nửa) - un ofdua
 1/3 (một phần ba) - un oftiga
 1/4 (một phần
	tư) - un ofcare
 1/5 (một phần năm) - un oflima
 1/6 (một phần sáu) -
	un ofsisa
 1/7 (một phần bảy) - un ofsabe
 1/8 (một phần tám) -
	un ofoco
 1/9 (một phần chín) - un ofnue
 1/10 (một phần mười) -
	un ofdes
 1/11 (một phần mười một) - un ofdesun, v.v.

Globasa cũng sử dụng các số thập phân hệ mét sau đây. 

1 X 10^-1 (một phần mười của): deci (un ofdes fe)
 1 X 10^-2 (một phần trăm
	của): centi (un ofcen fe)
 1 X 10^-3 (một phần nghìn của):
	mili (un ofkilo fe)
 1 X 10^-6 (một phần triệu của): mikro
	(un ofmega fe)
 1 X 10^-9 (một phần tỷ của): nano (un ofgiga
		fe)
 1 X 10^-12 (một phần nghìn tỷ của): piko (un oftera fe)

Đơn Vị Đo Lường Hệ Mét

Các từ chỉ đơn vị đo lường hệ mét sử dụng số nguyên và số thập phân làm tiền tố.

metro - mét

	desmetro - đêcamét

	cenmetro - héctômét

	kilometro - kilômét


decimetro - đêximét

	centimetro - xentimét

	milimetro - milimét


gramo - gam

	kilogramo - kilôgam

	miligramo - miligam


litro - lít

	mililitro - mililít


Số Nhân

unple - đơn

	duaple - đôi

	tigaple - ba

	careple - bốn

	limaple - năm

	sisaple - sáu, v.v.


Các Tháng Trong Năm

mesi 1 (mesi un) - Tháng Một

	mesi 2 (mesi dua) - Tháng Hai

	mesi 3 (mesi tiga) - Tháng Ba

	mesi 4 (mesi care) - Tháng Tư

	mesi 5 (mesi lima) - Tháng Năm

	mesi 6 (mesi sisa) - Tháng Sáu

	mesi 7 (mesi sabe) - Tháng Bảy

	mesi 8 (mesi oco) - Tháng Tám

	mesi 9 (mesi nue) - Tháng Chín

	mesi 10 (mesi des) - Tháng Mười

	mesi 11 (mesi des un) - Tháng Mười Một

	mesi 12 (mesi des dua) - Tháng Mười Hai






    Các Dạng Động Từ




Lược Bỏ Trợ Động Từ

Người nói có thể tùy ý lược bỏ các trợ động từ, hoặc, nếu muốn, có thể áp dụng các hướng dẫn sau:


		
		Dạng nguyên mẫu của động từ có thể diễn tả thì hiện tại đơn, cho phép lược bỏ các trợ từ
			nun, du- và u.

	

		
		Trong văn kể chuyện, dạng nguyên mẫu của động từ cũng có thể được sử dụng để tường thuật các sự kiện. Về mặt
			kỹ thuật, không phải là trợ từ thì quá khứ đơn le bị lược bỏ trong trường hợp này, mà là
			câu chuyện được kể như thể đang mô tả một cảnh trong phim, ở thì hiện tại, với việc lược bỏ
			nun, du- hoặc u.

	

		
		Ngoài các trường hợp được mô tả ở trên, thì/thức có thể được thiết lập lại với mỗi cụm chủ ngữ và được duy
			trì mà không cần lặp lại cho các động từ khác hoặc cho đến khi thì/thức bị thay đổi trong mệnh đề đó. Nói
			cách khác, trợ từ cho bất kỳ thì/thức nào đều có thể được lược bỏ trong các động từ tiếp theo trong
			một mệnh đề một khi thì/thức đã được thiết lập với động từ đầu tiên của mỗi vị ngữ.

	



Các Thì Hiện Tại Đơn

Các thì hiện tại đơn của Globasa được diễn đạt như sau.


	
		
				Các Thì Hiện Tại Đơn
		

	
	
		
				Dạng Động Từ
				Trợ Từ
				Câu Ví Dụ
		

		
				Hiện Tại Chung



				(nun)



				Mi (nun) yam pingo.
Tôi ăn táo.
Tôi đang ăn táo.
		

		
				Hiện Tại Tiếp Diễn/Thói Quen



				(nun) (du-)



				Mi (nun) (du)yam pingo.
Tôi (thường xuyên/theo thói quen) ăn táo.
		

	


Dạng Động Từ Nguyên Mẫu

Theo mặc định, dạng động từ nguyên mẫu diễn tả thì hiện tại chung, tương đương với thì hiện tại đơn trong tiếng Anh.
	Ngoài ra, chỉ riêng dạng nguyên mẫu cũng có thể diễn tả thì hiện tại chủ động, tương đương với thì hiện tại tiếp
	diễn trong tiếng Anh. Nói cách khác, chỉ riêng dạng động từ nguyên mẫu là mơ hồ và ngụ ý việc lược bỏ
	nun hoặc du-.

Trợ Từ u

Thay vì chỉ sử dụng dạng động từ nguyên mẫu, trợ từ u có thể được sử dụng thay cho
	nun hoặc du-. Trợ từ này thường chỉ được sử dụng trong các văn bản hoặc lời nói
	trang trọng như một cách đơn giản để đánh dấu vị ngữ khi không có trợ từ chỉ thì/thức nào khác được sử dụng.

Tiền Tố du-

Là một tiền tố động từ, du- diễn tả khía cạnh tiếp diễn/thói quen, mô tả một hoạt động hoặc trạng
	thái trong một khoảng thời gian không xác định, thay vì xảy ra trong một khoảnh khắc duy nhất hoặc trong một khoảng
	thời gian cụ thể. Tiền tố du- thường được lược bỏ với thì hiện tại.

Là danh từ, các từ có tiền tố du- tương đương với danh động từ trong tiếng Anh.

dulala - (việc) hát

	dudanse - (việc) nhảy


Tiền tố du- được rút gọn từ dure (thời lượng).
 Nguồn gốc của
		dure: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha

Quá Khứ Đơn

Các thì quá khứ đơn được diễn đạt bằng cách sử dụng trợ từ le.

Nguồn gốc của le: tiếng Quan Thoại (了 “le”), tiếng Swahili (-li-), tiếng Nga (-л “-l”)


	
		
				Các Thì Quá Khứ Đơn
		

	
	
		
				Dạng Động Từ
				Trợ Từ
				Câu Ví Dụ
		

		
				Quá Khứ Chung


				le


				Mi le yam pingo.
Tôi đã ăn quả táo.
		

		
				Quá Khứ Tiếp Diễn/Thói Quen


				le du-


				Mi le duyam pingo.
Tôi đã từng ăn táo.
		

	


Các Thì Tương Lai Đơn

Các thì tương lai đơn được diễn đạt bằng cách sử dụng trợ từ xa.

Nguồn gốc của xa: tiếng Ả Rập (سوف “sawf”, سا “sa”), tiếng Anh (shall), tiếng Hà Lan (zal)



	
		
				Các Thì Tương Lai Đơn
		

	
	
		
				Dạng Động Từ
				Trợ Từ
				Câu Ví Dụ
		

		
				Tương Lai Chung


				xa


				Mi xa yam pingo.
Tôi sẽ ăn quả táo.
		

		
				Tương Lai Tiếp Diễn/Thói Quen


				xa du-


				Mi xa duyam pingo.
Tôi sẽ (thường xuyên/theo thói quen) ăn táo.
		

	


Các Thì Quá Khứ và Tương Lai Gần

Các thì quá khứ và tương lai gần được diễn đạt như sau bằng cách sử dụng tiền tố ja-.


	
		
				Các Thì Quá Khứ và Tương Lai Gần
		

	
	
		
				Dạng Động Từ
				Trợ Từ
				Câu Ví Dụ
		

		
				Quá Khứ Gần


				jale


				Mi jale yam pingo.
Tôi vừa mới ăn quả táo.
		

		
				Tương Lai Gần


				jaxa


				Mi jaxa yam pingo.
Tôi sắp ăn quả táo.
		

	


Tiền Tố ja-

Tiền tố ja- có nghĩa là ngay sát và được rút gọn từ jara (hàng
		xóm).

Nguồn gốc của jara: tiếng Ả Rập (جارة “jara”), tiếng Swahili (jirani), tiếng Indonesia
		(jiran)

Các Thì Phức Hợp

Các thì phức hợp được hình thành bằng cách kết hợp hai trong số các trợ từ chỉ thì chung (nun,
	le, xa).

Về mặt ngôn ngữ học, các thì phức hợp được sử dụng để diễn đạt các khía cạnh ngữ pháp khác nhau một cách chi tiết. Có
	ba khía cạnh được diễn đạt thông qua các thì phức hợp, tương ứng với ba hàng trong mỗi bảng dưới đây: tiếp diễn (chủ
	động), hoàn thành (đã hoàn tất) và dự kiến.

Trong khi các thì đơn giản chỉ báo cáo các sự kiện từ quan điểm của thời điểm hiện tại, các thì phức hợp được sử dụng
	để báo cáo trạng thái thời gian và khía cạnh của một sự kiện từ quan điểm của hiện tại, quá khứ hoặc tương lai.

Một số thì phức hợp hiếm khi được sử dụng và thường được diễn đạt tốt nhất bằng cách sử dụng một thì đơn giản thay
	thế. Các thì khác hữu ích hơn và có thể khá phổ biến trong lời nói, đặc biệt là các thì sau: quá khứ chủ động
	(le nun), hiện tại hoàn thành (nun le), tương lai hoàn thành (xa
		le), quá khứ dự kiến (le xa).

Các Thì Hiện Tại Phức Hợp

Các thì hiện tại phức hợp được diễn đạt như sau:


	
		
				Các Thì Hiện Tại Phức Hợp
		

	
	
		
				Dạng Động Từ
				Trợ Từ
				Câu Ví Dụ
		

		
				Hiện Tại Chủ Động


				(nun) nun


				Mi (nun) nun yam pingo.
Tôi đang ăn quả táo.
		

		
				Hiện Tại Hoàn Thành


				nun le


				Mi nun le yam pingo.
Tôi đã ăn quả táo.
		

		
				Hiện Tại Dự Kiến


				nun xa


				Mi nun xa yam pingo.
Tôi sẽ ăn quả táo.
		

	


Các Thì Quá Khứ Phức Hợp

Các thì quá khứ phức hợp được diễn đạt như sau:


	
		
				Các Thì Quá Khứ Phức Hợp
		

	
	
		
				Dạng Động Từ
				Trợ Từ
				Câu Ví Dụ
		

		
				Quá Khứ Chủ Động


				le nun


				Mi le nun yam pingo.
Tôi đang ăn quả táo.
		

		
				Quá Khứ Hoàn Thành


				le le


				Mi le le yam pingo.
Tôi đã ăn quả táo.
		

		
				Quá Khứ Dự Kiến


				le xa


				Mi le xa yam pingo.
Tôi đã định ăn quả táo.
		

	


Các Thì Tương Lai Phức Hợp

Các thì tương lai phức hợp được diễn đạt như sau:


	
		
				Các Thì Tương Lai Phức Hợp
		

	
	
		
				Dạng Động Từ
				Trợ Từ
				Câu Ví Dụ
		

		
				Tương Lai Chủ Động


				xa nun


				Mi xa nun yam pingo.
Tôi sẽ đang ăn quả táo.
		

		
				Tương Lai Hoàn Thành


				xa le


				Mi xa le yam pingo.
Tôi sẽ đã ăn quả táo.
		

		
				Tương Lai Dự Kiến


				xa xa


				Mi xa xa yam pingo.
Tôi sẽ sắp ăn quả táo.
		

	


Cần lưu ý rằng trong khi các thì hoàn thành trong tiếng Anh không phải lúc nào cũng diễn tả một hành động đã
	hoàn tất, các thì hoàn thành trong Globasa luôn diễn tả như vậy.

Khía Cạnh Tiếp Diễn

Trạng từ chỉ khía cạnh tiếp diễn dupul được sử dụng khi một hành động hoặc trạng thái bắt
	đầu trong quá khứ và tiếp tục đến hiện tại. Trong tiếng Anh, điều này được diễn đạt bằng thì hiện tại hoàn
		thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

Câu Ví Dụ với Thì Hiện Tại Hoàn Thành trong Tiếng Anh

Mi no dupul oko te xorfe mesi tiga.
 Tôi đã không gặp cô ấy kể từ tháng Ba.

Mi dupul kone te dur 30 nyan.
 Tôi đã biết anh ấy được 30 năm.

Mi dupul sen gadibu.
 Tôi đã tức giận.

Yu dupul sen kepul?
 Bạn thế nào rồi?

Câu Ví Dụ với Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn trong Tiếng Anh

Mi dupul yam hin pingo dur un satu.
 Tôi đã ăn quả táo này được một giờ.

Yu dupul fale keto?
 Bạn đã làm gì?

Mi dupul doxo hin kitabu xorfe jaleli sabedin.
 Tôi đã đọc cuốn sách này kể từ tuần trước.

Thể Điều Kiện

Thể điều kiện được diễn đạt bằng cách sử dụng trợ từ ger.

Trợ từ ger được rút gọn từ eger (nếu).
 Nguồn gốc của
		eger: tiếng Hindi (अगर “agar”), tiếng Ba Tư (اگر “agar”), tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (eğer)


	
		
				Thể Điều Kiện
		

	
	
		
				Dạng Động Từ
				Trợ Từ
				Câu Ví Dụ
		

		
				Điều Kiện


				ger


				Mi ger yam pingo.
Tôi sẽ ăn quả táo.
		

		
				Điều Kiện Quá Khứ


				ger le


				Mi ger le yam pingo.
Tôi đã ăn quả táo.
		

	


Mệnh đề phụ (nếu...) sử dụng dạng nguyên mẫu của động từ.

Mi ger yam pingo eger mi sen yamkal.
 Tôi sẽ ăn quả táo nếu tôi đói.

Thể Bị Động 

Thể bị động được diễn đạt bằng cách sử dụng tiền tố be-.

Nguồn gốc của be-: tiếng Quan Thoại (被 “bèi”), tiếng Anh (be), tiếng Na Uy (ble)


	
		
				Thể Bị Động
		

	
	
		
				Dạng Động Từ
				Trợ Từ
				Câu Ví Dụ
		

		
				Bị Động Hiện Tại


				(nun) be-


				Pingo beyam mi.
Quả táo được tôi ăn.
		

		
				Bị Động Quá Khứ


				le be-


				Pingo le beyam mi.
Quả táo đã được tôi ăn.
		

		
				Bị Động Tương Lai


				xa be-


				Pingo xa beyam mi.
Quả táo sẽ được tôi ăn.
		

	


Mặc dù thể bị động về mặt kỹ thuật cũng có thể được sử dụng với tất cả các thì phức hợp, trong thực tế, nó thường
	được sử dụng nhất với các thì hiện tại, quá khứ và tương lai chung, như đã minh họa ở trên.

Lưu ý: Trong Globasa, tác nhân trong các câu bị động được diễn đạt như tân ngữ trực tiếp mà không cần giới từ để đánh
	dấu tác nhân. Ngược lại, tiếng Anh đánh dấu tác nhân bằng by (bởi).

Myaw le no velosi yam piu.
 Con mèo đã không ăn con chim một cách nhanh chóng.

Piu le no velosi beyam myaw.
 Con chim đã không bị con mèo ăn một cách nhanh chóng.

Thể Mệnh Lệnh và Thể Thỉnh Cầu

Trong Globasa, các mệnh lệnh (thể mệnh lệnh) và lời khuyên (thể thỉnh cầu) đều được diễn đạt bằng
	cách sử dụng trợ từ am.

Trợ từ am được rút gọn từ amiru (mệnh lệnh)
 Nguồn gốc của
		amiru: tiếng Ả Rập (أمر “amr”), tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (emir), tiếng Swahili (amri, -amuru)


	
		
				Thể Mệnh Lệnh và Thể Thỉnh Cầu
		

	
	
		
				Dạng Động Từ
				Trợ Từ
				Câu Ví Dụ
		

		
				Thể Mệnh Lệnh








				am








				(Yu) Am yam!
Ăn đi!

(Uyu) Am yam!
(Các bạn) ăn
				đi!

Imi am yam!
Chúng ta hãy ăn nào!
		

		
				Thể Thỉnh Cầu








				am








				Te am yam.
Mong cô ấy ăn.

Mi am yam.
Mong tôi
				được ăn. 
		

	


Thể Mệnh Lệnh

Các đại từ yu và uyu có thể được lược bỏ khi diễn đạt thể mệnh lệnh.

Thể Thỉnh Cầu

Thể thỉnh cầu có ý nghĩa tương tự như thể mệnh lệnh nhưng được sử dụng cho ngôi thứ 3
	(te/to, ete/oto), cũng như ngôi thứ nhất số ít
	(mi).

Thể thỉnh cầu cũng có thể hoạt động như một thức giả định bắt buộc trong các mệnh đề phụ. Thức giả định
		bắt buộc diễn đạt một yêu cầu, đòi hỏi, yêu cầu, đề nghị hoặc gợi ý.

Mi vole ki te am safegi sesu kamer.
 Tôi muốn anh ấy dọn phòng của mình.

Mi peti ki imi am xorata jaldi.
 Tôi yêu cầu chúng ta đến sớm.

Kitabu hu xwexiyen am doxo da no sen daymo lungo.
 Cuốn sách mà các học sinh phải đọc không dài
	lắm.

Phủ Định

Phủ định cho tất cả các dạng động từ được diễn đạt bằng từ no và, như một trạng từ, nó đứng ngay
	trước động từ và bất kỳ trạng từ bổ nghĩa nào khác.


	
		
				Phủ Định
				 
		

	
	
		
				Trợ Từ
				Câu Ví Dụ
		

		
				no








				Mi no sen lao.
Tôi không già.

Te no yam pingo.
Cô
				ấy/Anh ấy không ăn táo.

Am no yam pingo.
Đừng ăn táo.
		

	


Thể Nguyên Mẫu

Trong Globasa, dạng động từ nguyên mẫu được đánh dấu bằng trợ từ na và thường được lược bỏ trong một
	mệnh đề một khi nó đã được thiết lập với động từ đầu tiên. Xem Cụm Động Từ Nguyên Mẫu trong phần Cấu Trúc Câu.

Nguồn gốc của na: tiếng Hy Lạp (να “na”), tiếng Hindi (-ना “-na”)

Mệnh Đề Phụ

Như đã thấy ở trên, các mệnh đề nếu trong câu điều kiện sử dụng dạng nguyên mẫu của động từ. Tuy nhiên,
	không phải mọi câu có mệnh đề nếu đều là câu điều kiện. Trừ khi câu là câu điều kiện, các mệnh đề
	nếu được đánh dấu cho thì.

Eger mi xa yam pingo, mi xa no haji sen yamkal.
 Nếu tôi ăn táo (trong tương lai), tôi
	sẽ không còn đói nữa.

Eger te le yam yusu pingo, kam yu xa sen gadibu?
 Nếu anh ấy đã ăn táo của bạn (trong quá
		khứ), bạn có giận không?

Eger te yam yusu pingo, kam yu gadibucu?
 Nếu anh ấy ăn táo của bạn (nói chung), bạn
	có nổi giận không?

Câu với các mệnh đề phụ khác

Ngoài eger (nếu), các mệnh đề phụ có thể bắt đầu bằng các liên từ khác, chẳng hạn như
	denwatu hu (khi), denloka hu (nơi), koski
	(bởi vì), v.v. Các trợ từ chỉ thì là bắt buộc trong tất cả các mệnh đề phụ này.





    Thứ tự từ: Cấu trúc cụm từ




Thứ tự từ nghiêm ngặt

Trong Globasa, thứ tự từ tương đối nghiêm ngặt được áp dụng trong các cụm từ.

Cụm danh từ 

Cụm danh từ bao gồm cấu trúc sau, như được minh họa trong bảng dưới đây:

(Từ chỉ định) + (Bổ ngữ) + Thành phần chính


	
		
				Cụm danh từ
		

		
				(Từ chỉ định)
				(Bổ ngữ)
				Thành phần chính
		

		
				Từ hạn định
				Tính từ sở hữu
				Từ chỉ lượng
				Trạng từ bổ nghĩa
 cho Tính từ/Trạng từ
				Tính từ
				Danh từ hoặc Đại từ
		

		
				ke - nào

				hin - này

				den - đó, kia

				ban - một vài

				moy - mọi

				nil - không

				alo - khác

			
				misu - của tôi

				yusu - của bạn

				tesu - của cô ấy/anh ấy
 v.v.
			
				multi - nhiều

				xosu - ít, vài

				total - toàn bộ

				plu - nhiều
 (bất kỳ số nào)
 v.v.
			
				daymo - rất

				godomo - quá
 v.v.
			
				meli - đẹp

				blue - xanh dương

				lil - nhỏ, bé
 v.v.
			
				matre - mẹ

				doste - bạn bè

				sodar - anh chị em

				drevo - cây

				to - nó
 v.v.
			
		

		
				hin
 này
				misu
 của tôi
				care
 bốn
				daymo
 rất
				lama
 cũ
				kitabu
 những quyển sách
		

		
				hin misu care daymo lama kitabu
 bốn quyển sách rất cũ
				này của tôi
		

	


Vì các từ chỉ định và bổ ngữ là tùy chọn, một cụm danh từ có thể bao gồm một danh từ duy nhất, ví dụ,
	kitabu.

Đại từ ngôi thứ ba ở cuối cụm danh từ 

Cụm danh từ phải luôn kết thúc bằng một danh từ hoặc một đại từ. Bất cứ khi nào một danh từ được hiểu và bỏ qua, một
	đại từ phải thay thế nó, thay vì để một từ chỉ định hoặc bổ ngữ đứng một mình. Nếu không sử dụng đại từ để hoàn
	thành cụm danh từ, những cụm từ đó sẽ có ý nghĩa khác hoặc tạo ra những câu không đầy đủ và do đó không đúng ngữ
	pháp.

Từ hạn định + Đại từ = Cụm danh từ hoàn chỉnh

Banete ergo velosi ji banete ergo hanman.

	Một số (người) làm việc nhanh và một số (người) làm việc chậm.


Nếu không có đại từ te, câu sẽ là:

	Ban ergo sen velosi ji ban ergo sen hanman.
 Một số công việc thì nhanh và một số công việc
	thì chậm.


Tính từ sở hữu + Đại từ (Đại từ sở hữu) = Cụm danh từ hoàn chỉnh

Yusu gami ergo velosi mas misu te ergo hanman.
 Vợ/chồng của bạn làm việc nhanh nhưng
	của tôi thì làm việc chậm.

Nếu không có đại từ te, phần thứ hai của câu sẽ là:

	Misu ergo sen hanman.
 Công việc của tôi thì chậm.


Từ chỉ lượng + Đại từ = Cụm danh từ hoàn chỉnh

Dua basataytiyen ergo velosi mas un te ergo hanman.
 Hai người phiên dịch làm việc
	nhanh nhưng một người làm việc chậm.

Nếu không có đại từ te, phần thứ hai của câu sẽ là:

	Un ergo sen hanman.
 Một công việc thì chậm.


Tính từ + Đại từ = Cụm danh từ hoàn chỉnh

Day manyen ergo velosi mas lil te ergo hanman.
 Người đàn ông to lớn làm việc nhanh
	nhưng người nhỏ bé làm việc chậm.

Nếu không có đại từ te, phần thứ hai của câu sẽ là:

	Lil ergo sen hanman.
 Công việc nhỏ thì chậm.


Cụm động từ

Cụm động từ có cấu trúc tương tự như cụm danh từ:


	
		
				Cụm động từ
		

		
				(Từ chỉ định)
				(Bổ ngữ)
				Thành phần chính
		

		
				Trợ từ chỉ Thì/Thức
				Khẳng định hoặc Phủ định
				Bổ nghĩa cho
Tính từ/Trạng từ
				Trạng từ
				Thể bị động
				Thức tiếp diễn/
 Thói quen
				Động từ
		

		
				(nun)

				le

				xa

				am

				ger

				na
			
				si - có (đúng)

				no - không (không)
			
				daymo - rất

				godomo - quá
			
				bon - tốt,

				bur - tệ,

				velosi - nhanh,

				multi - nhiều,

				xosu - ít,

				pimpan - thường xuyên,

				nadir - hiếm khi
 v.v.
			
				be -
 trợ từ thể bị động
				du -
 trợ từ chỉ
thức tiếp diễn/thói quen
				danse - nhảy

				lala - hát

				eskri - viết
 v.v.
			
		

		
				le
				no
				daymo
				pimpan
				be
				du
				yam
		

		
				le no daymo pimpan beduyam
 đã không thường xuyên bị
				ăn

		

	


Trợ động từ

Là các từ chỉ định, trợ động từ (nun, le, xa,
	ger, am, na) được đặt ở đầu cụm động từ.

Trạng từ

Như đã thấy trong câu trên, trạng từ (hoặc cụm trạng từ) thường đứng trước động từ.

Ngoài ra, trạng từ có thể được đặt sau động từ, ngay sau tân ngữ, nếu có.


		Nếu câu không có tân ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp, trạng từ có thể đứng ngay sau động từ.



Femyen danse meli.
 Người phụ nữ nhảy một cách đẹp đẽ.


		Tuy nhiên, nếu câu chứa tân ngữ, cụm trạng từ phải đứng ngay sau tất cả các tân ngữ.



Mi le gibe pesa tas coriyen volekal koski mi le befobi ki te xa morgi mi.
 Tôi đã đưa
	tiền cho tên trộm một cách không tự nguyện vì tôi sợ hắn sẽ giết tôi.

Trạng từ cũng có thể được chuyển lên đầu câu, miễn là có dấu phẩy để tách cụm từ khỏi phần còn lại của câu. Nếu không
	có dấu phẩy, tính từ/trạng từ có thể bị hiểu nhầm là bổ nghĩa cho chủ ngữ.

Velosi, bwaw glu sui.

	Nhanh chóng, con chó uống nước.


Unyum, te le idi cel banko.

	Đầu tiên, cô ấy đã đi đến ngân hàng.


Phủ định

Trạng từ phủ định no đứng ngay trước từ hoặc cụm từ bị phủ định.

Manyen no godomo bur danse.
 hoặc: Manyen danse no godomo
			bur.
 Người đàn ông không nhảy quá tệ.

Trong câu thứ hai ở trên, no cùng với phần còn lại của bổ ngữ được đặt ở cuối câu. (Người đàn ông đã
	nhảy, nhưng không quá tệ.)

Ngoài ra, no có thể đứng ngay trước động từ và được hiểu là bổ nghĩa cho động từ cộng với các trạng
	từ mô tả của nó.

Manixu no danse godomo bur.
 Người đàn ông không nhảy quá tệ.

Cụm động từ nguyên mẫu

Cụm động từ nguyên mẫu có cấu trúc sau:

na + cụm động từ

Xem Cụm động từ nguyên mẫu trong phần Cấu trúc câu.

Cụm giới từ

Globasa, giống như hầu hết các ngôn ngữ SVO, sử dụng giới từ thay vì hậu giới từ. Cụm giới từ bao gồm một giới
	từ theo sau bởi một cụm danh từ.


	
		
				Cụm giới từ
		

		
				Giới từ
				Cụm danh từ
		

		
				in 
trong
				day sanduku
hộp lớn
		

		
				in day sanduku
trong cái hộp lớn
		

	


Vị trí của cụm giới từ trong câu được giải thích trong phần Cấu trúc câu.

Trạng từ nhấn mạnh

Khác với no (không), Trạng từ nhấn mạnh, chẳng hạn như sol
	(chỉ), pia (cũng, cũng vậy) và hata (thậm
		chí), không xuất hiện trong bảng Cụm danh từ và Cụm động từ ở trên. Lý do cho điều này là trạng từ nhấn
		mạnh có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong câu, tùy thuộc vào những gì đang được bổ nghĩa trong câu.
	Trạng từ nhấn mạnh luôn đứng ngay trước cụm từ hoặc từ mà chúng bổ nghĩa.

Misu gami glu sol kafe fe soba.
 Vợ/chồng tôi chỉ uống cà phê vào buổi sáng.


Misu gami glu kafe hata fe axam.
 Vợ/chồng tôi uống cà phê thậm chí vào buổi
	tối.

Pia misu gami glu kafe fe soba.
 Vợ/chồng tôi, cũng uống cà phê vào buổi
	sáng.

Cụm tính từ phức

Cụm tính từ phức đứng sau danh từ mà chúng bổ nghĩa.

Tính từ/Trạng từ cộng Cụm giới từ

kitabu eskrido fal misu doste
 cuốn sách được viết bởi bạn tôi

alimyen hox kos yusu sukses
 giáo viên vui mừng vì thành công của bạn

Cụm tính từ/trạng từ so sánh

nini maxmo lao kom misu sodar
 đứa trẻ lớn hơn anh trai tôi

Mệnh đề quan hệ 

Trong Globasa, mệnh đề quan hệ được giới thiệu bằng từ đánh dấu mệnh đề bổ nghĩa hu và giữ
	lại thứ tự từ điển hình. Cần lưu ý rằng liên từ hu không có từ tương đương chính xác trong tiếng
	Anh nhưng thường được dịch là người mà, cái mà, hoặc rằng. 

Mệnh đề quan hệ với đại từ lặp lại

Mệnh đề quan hệ yêu cầu một đại từ để chỉ lại tiền ngữ sử dụng đại từ quan hệ lặp lại bắt buộc
	da (anh ấy, cô ấy, nó, họ, cái đó, người đó, những cái đó, những người đó).


Te sen femixu hu da lubi mi.
 "Cô ấy là người phụ nữ người mà người đó yêu
		tôi."
 Cô ấy là người phụ nữ yêu tôi. 

Te sen femixu hu mi lubi da.
 "Cô ấy là người phụ nữ người mà tôi yêu người
		đó."
 Cô ấy là người phụ nữ mà tôi yêu.

Mi le sonxi katatul hu mi kata roti yon da.
 "Tôi đã làm mất con dao cái mà tôi
		cắt bánh mì bằng cái đó."
 Tôi đã làm mất con dao mà tôi dùng để cắt bánh mì.

Kamisa hu mi suki da sen blue. hoặc To sen blue, kamisa hu mi suki
			da.
 "Chiếc áo sơ mi cái mà tôi thích cái đó thì màu xanh." hoặc "Nó màu xanh,
	chiếc áo sơ mi cái mà tôi thích cái đó."
 Chiếc áo sơ mi (mà) tôi thích thì màu xanh.
	hoặc Nó màu xanh, chiếc áo sơ mi (mà) tôi thích. 

Lưu ý: Như đã thấy trong ví dụ cuối cùng, khi mệnh đề quan hệ là một phần của chủ ngữ, câu có thể được diễn đạt
		lại để đặt phần cốt lõi của câu lên trước và chuyển mệnh đề quan hệ ra cuối câu. Điều này giúp làm cho câu dễ xử
		lý hơn.

Tính từ sở hữu dasu được sử dụng trong mệnh đề quan hệ như sau:

Te sen manixu hu dasu sodar kone mi.
 "Anh ấy là người đàn ông người mà anh trai
		của anh ấy biết tôi."
 Anh ấy là người đàn ông mà anh trai của anh ấy biết tôi.

Te sen manixu hu mi kone dasu sodar.
 "Anh ấy là người đàn ông người mà tôi biết
		anh trai của anh ấy."
 Anh ấy là người đàn ông mà tôi biết anh trai của anh ấy.

Manyen hu dasu gami Globasa sen misu doste. hoặc Te sen misu doste, manyen
		hu dasu gami Globasa.
 "Anh chàng người mà vợ của anh ấy nói Globasa là bạn của
	tôi." hoặc "Anh ấy là bạn của tôi, anh chàng người mà vợ của anh ấy nói Globasa."
 Anh chàng
	có vợ nói Globasa là bạn của tôi. hoặc Anh ấy là bạn của tôi, anh chàng có vợ nói
		Globasa.

Mệnh đề quan hệ với trạng từ tương quan lặp lại

Mệnh đề quan hệ trong đó một trạng từ tương quan chỉ lại tiền ngữ như sau: 

Kitabudom hu mi ergo denloka sen day.
 "Thư viện nơi mà tôi làm việc ở đó thì
	lớn."

	hoặc

	Kitabudom hu denloka mi ergo sen day.
 "Thư viện nơi mà ở đó tôi làm việc
	thì lớn."
 Thư viện nơi tôi làm việc thì lớn.


Din hu mi xa preata denwatu sen Lunadin.
 "Ngày mà tôi đến vào lúc đó là Thứ
	Hai."

	hoặc

	Din hu denwatu mi xa preata sen Lunadin.
 "Ngày mà vào lúc đó tôi đến là Thứ
	Hai."
 Ngày mà tôi đến là Thứ Hai.


Thay vì trạng từ tương quan, cụm giới từ có thể được sử dụng để truyền đạt các câu tương đương. 

Kitabudom hu mi ergo in da sen day.
 "Thư viện nơi mà tôi làm việc ở trong đó
	thì lớn."

	hoặc

	Kitabudom hu in da mi ergo sen day.
 "Thư viện nơi mà ở trong đó tôi làm
		việc thì lớn."
 Thư viện mà tôi làm việc trong đó thì lớn.


Din hu mi xa preata fe da sen Lunadin.
 "Ngày mà tôi đến vào ngày đó là Thứ
	Hai."

	hoặc

	Din hu fe da mi xa preata sen Lunadin.
 "Ngày mà vào ngày đó tôi đến là Thứ
	Hai."
 Ngày mà tôi đến là Thứ Hai.


Mệnh đề quan hệ trong cụm danh từ không xác định

Cụm danh từ không xác định với mệnh đề quan hệ có thể bao gồm to/te cộng với một trạng từ tương quan
	lặp lại hoặc da. 

Mi no suki to hu mi ergo denloka.
 "Tôi không thích nó cái mà tôi làm việc ở
		đó."

	hoặc

	Mi no suki to hu denloka mi ergo.
 "Tôi không thích nó cái mà ở đó tôi làm
		việc."
 Tôi không thích nơi tôi làm việc.


Mi suki to hu yu broxa misu tofa denmaner.
 "Tôi thích nó cái mà bạn chải tóc cho
		tôi theo cách đó."

	hoặc

	Mi suki to hu denmaner yu broxa misu tofa.
 "Tôi thích nó cái mà theo cách đó bạn
		chải tóc cho tôi."
 Tôi thích cách bạn chải tóc cho tôi.


Am gibe tas mi to hu mi vole da.
 "Hãy đưa cho tôi nó cái mà tôi muốn cái
		đó."
 Hãy đưa cho tôi thứ tôi muốn. 

Mi no suki te hu yu le seleti da.
 "Tôi không thích cô ấy/anh ấy/họ người mà bạn
		đã chọn người đó."
 Tôi không thích người mà bạn đã chọn. 

Ngoài ra, chúng có thể bao gồm một danh từ cộng với cụm giới từ lặp lại hoặc da. 

Mi no suki loka hu mi ergo in da.
 "Tôi không thích nơi cái mà tôi làm việc trong
		đó."

	hoặc

	Mi no suki loka hu in da mi ergo.
 "Tôi không thích nơi cái mà trong đó tôi làm
		việc."
 Tôi không thích nơi mà tôi làm việc.


Mi suki maner hu yu broxa misu tofa yon da.
 "Tôi thích cách cái mà bạn chải tóc
		cho tôi theo cách đó."

	hoặc

	Mi suki maner hu yon da yu broxa misu tofa.
 "Tôi thích cách cái mà theo đó bạn
		chải tóc cho tôi."
 Tôi thích cách mà bạn chải tóc cho tôi.


Am gibe tas mi xey hu mi vole da.
 "Hãy đưa cho tôi thứ cái mà tôi muốn cái
		đó."
 Hãy đưa cho tôi thứ (mà) tôi muốn. 

Mi no suki person hu yu le seleti da.
 "Tôi không thích người người mà bạn đã chọn
		người đó."
 Tôi không thích người mà bạn đã chọn.

Mệnh đề bổ nghĩa không quan hệ

Danh từ đôi khi được bổ nghĩa bằng các mệnh đề không phải là quan hệ, nói cách khác, các mệnh đề không có yếu tố lặp
	lại. Những mệnh đề này được giới thiệu bằng cách sử dụng feki.

Singa begude idey feki maux ger abil na sahay te.
 Con sư tử thích thú với ý tưởng
	rằng con chuột có thể giúp nó.

Mệnh đề với feki thay vì mệnh đề quan hệ với hu

Cụm danh từ với các từ chỉ nơi chốn, thời gian, cách thức và lý do có thể được bổ nghĩa bằng mệnh đề với
	feki thay vì mệnh đề quan hệ với hu. Nói cách khác, để tạo ra các câu ngắn hơn mà
	không có mệnh đề lặp lại, feki có thể thay thế hu cộng với một trạng từ tương quan
	lặp lại hoặc cụm giới từ (hu denloka/hu in da, hu denwatu/hu fe da, hu
		denmaner/hu yon da, hu denseba/hu kos da). 

Mi no suki restoran feki imi le yam.
 "Tôi không thích nhà hàng mà chúng ta đã ăn
		ở đó."
 Tôi không thích nhà hàng chúng ta đã ăn. 

Te sokutu (fe) moy mara feki te estaycu.
 "Anh ấy ngã mỗi lần mà anh ấy đứng
	lên."
 Anh ấy ngã mỗi lần anh ấy đứng lên. 

Mi suki maner feki yu broxa misu tofa.
 "Tôi thích cách mà bạn chải tóc cho
		tôi."
 Tôi thích cách bạn chải tóc cho tôi. 

Seba feki yu no xwexi sen koski yu no abyasa.
 "Lý do mà bạn không học là vì bạn không
	luyện tập."
 Lý do bạn không học là vì bạn không luyện tập. 





    Thứ tự từ: Cấu trúc câu




SVO

Thứ tự cụm từ điển hình trong Globasa là Chủ ngữ-Động từ-Tân ngữ.


	
		
				Cấu trúc câu SVO
		

		
				Chủ ngữ
				Động từ
				Tân ngữ
		

		
				patre
bố
				mwa
hôn
				matre
mẹ
		

		
				Patre mwa matre.
Người bố hôn người mẹ. 
		

	


Đánh dấu tân ngữ trực tiếp

Ngoài S-V-O, Globasa cho phép hai lựa chọn khác với chủ ngữ luôn đứng trước động từ: S-O-V và O-S-V. Thứ tự cụm từ
	linh hoạt này có thể thực hiện được nhờ sử dụng dấu tân ngữ trực tiếp el, về cơ bản có chức năng
	như một giới từ. Như được minh họa dưới đây, el được sử dụng với S-O-V và O-S-V, thường chỉ được sử
	dụng trong thơ ca và lời bài hát.


		Patre mwa matre. - (S-V-O) Người bố hôn người mẹ.

		Patre el matre mwa. - (S-O-V) Người bố hôn người mẹ.

		El matre patre mwa. - (O-S-V) Người bố hôn người mẹ. 



Nguồn gốc của el: Tiếng Hàn (을 “eul”)

Động từ liên kết

Động từ sen (là), được gọi là copula (động từ liên kết), hoạt động như một dấu
	hiệu vị ngữ với các cụm từ khác ngoài cụm động từ vị ngữ, liên kết chủ ngữ với cụm danh từ, cụm động từ danh nghĩa
	(nguyên mẫu), cụm tính từ, cụm giới từ và mệnh đề.


	
		
				Cấu trúc câu với động từ liên kết
		

		
				Chủ ngữ
				Động từ liên kết
				Cụm danh từ
		

		
				nini
đứa trẻ (trai hoặc gái)
				sen 
là
				misu bete
con của tôi
		

		
				Nini sen misu bete.
Đứa trẻ là con của tôi. 
		

		
				Chủ ngữ
				Động từ liên kết
				Cụm động từ nguyên mẫu
		

		
				cele
mục tiêu
				sen
là
				na triunfa
để chiến thắng

		

		
				Cele sen na triunfa.
Mục tiêu là để chiến thắng. 
		

		
				Chủ ngữ
				Động từ liên kết
				Cụm tính từ
		

		
				uma
ngựa
				sen 
là
				perfetomo syahe
đen một cách hoàn hảo

		

		
				Uma sen perfetomo syahe.
Con ngựa đen một cách hoàn hảo.
			
		

		
				Chủ ngữ
				Động từ liên kết
				Cụm giới từ
		

		
				myaw
mèo
				sen
là
				in sanduku
trong hộp
		

		
				Myaw sen in sanduku.
Con mèo ở trong hộp.
		

		
				Chủ ngữ
				Động từ liên kết
				Mệnh đề
		

		
				yusu problema
vấn đề của bạn
				sen 
là
				ki yu godo fikir
rằng bạn nghĩ quá nhiều

		

		
				Yusu problema sen ki yu godo fikir.
Vấn đề của bạn là
				bạn nghĩ quá nhiều. 
		

	


Các từ để hỏi keloka và kewatu cũng như tất cả các từ tương quan của chúng cũng
	liên kết với chủ ngữ bằng cách sử dụng động từ liên kết.

Myaw sen keloka?
 Con mèo ở đâu?

Filme sen kewatu?
 Bộ phim chiếu lúc nào?

Trong ngôn ngữ không trang trọng, động từ liên kết có thể được bỏ qua khi liên kết các cụm tính từ.

Uma (sen) perfetomo syahe.
 Con ngựa đen một cách hoàn hảo. 

Cụm động từ nguyên mẫu 

Cụm động từ nguyên mẫu được đánh dấu bằng tiểu từ na theo sau là động từ. Chúng được sử dụng trong
	các cấu trúc câu sau.

Bổ ngữ danh từ/động từ

Dạng động từ nguyên mẫu phải được sử dụng trong bổ ngữ danh từ và động từ (ngoại động từ, nội động từ hoặc tĩnh
		tại). 


		Bổ ngữ động từ



Mi suki na lala.
 Tôi thích hát.

Mi musi na ergo.
 Tôi phải làm việc.

Mi no abil na danse.
 Tôi không thể nhảy.

Gitara sen asan na soti.
 Đàn guitar dễ chơi.

Mi sen jumbi na idi.
 Tôi đã sẵn sàng để đi.


		Bổ ngữ danh từ



misu xiwon na oko yu - mong muốn của tôi được gặp bạn

Cụm động từ danh nghĩa

Các cụm động từ hoạt động ở vị trí của cụm danh từ được gọi là cụm động từ danh nghĩa và yêu cầu dạng động
	từ nguyên mẫu.


		Với câu động từ liên kết (sen) như đã দেখানো ở trên:



Cele sen na triunfa.
 Mục tiêu là chiến thắng.

Trong những câu này, cụm động từ nguyên mẫu chủ ngữ có thể được chuyển đến cuối câu. Tuy nhiên, đại từ
	to phải thay thế vị trí của cụm động từ nguyên mẫu và dấu phẩy phải được thêm vào trước cụm từ được
	di chuyển. 

Na sen nensabar sen problema.
 Thiếu kiên nhẫn là một vấn đề.

	hoặc

	To sen problema, na sen nensabar.
 Việc thiếu kiên nhẫn là một vấn đề.


Na soti gitara sen asan.
 Chơi guitar thì dễ. hoặc Chơi guitar rất dễ.

	hoặc

	To sen asan, na soti gitara.
 Chơi guitar thì dễ.


Na suyon in bahari sen amusane.
 Bơi ở biển thì vui. hoặc Bơi ở biển rất vui.

	hoặc

	To sen amusane, na suyon in bahari.
 Bơi ở biển thì vui.



		Là bổ ngữ của một giới từ:



fe tayti fe na danse - Thay vì nhảy múa

Te le sokutu dur na danse.
 Anh ấy bị ngã khi đang nhảy.

Fe na doxo, nini le xorsomno.
 Đang đọc sách, đứa trẻ ngủ thiếp đi.

Cụm giới từ 

Globasa, giống như hầu hết các ngôn ngữ SVO, sử dụng giới từ thay vì hậu vị từ. Cụm giới từ luôn đứng ngay sau
	cụm danh từ mà chúng bổ nghĩa.

Myaw in sanduku somno.
 Con mèo ở trong hộp đang ngủ. 

Cụm giới từ bổ nghĩa cho động từ có thứ tự từ tương đối tự do và có thể được di chuyển đến bất cứ đâu trong câu. Khi
	di chuyển lên trước động từ, dấu phẩy được sử dụng như dưới đây. 

Myaw yam in sanduku maux.

	Myaw yam maux in sanduku.

	Myaw, in sanduku, yam maux.

	In sanduku, myaw yam maux.
 Con mèo ăn con chuột trong hộp.


Để chỉ vị trí mà không liên quan đến địa điểm, giới từ được chuyển thành danh từ bằng cách thêm -ya
	để tạo thành cụm giới từ với fe.

Myaw sen fe inya.
 Con mèo ở bên trong.

Myaw fe inya somno.
 Con mèo bên trong đang ngủ.

Fe inya, myaw somno.

	Bên trong, con mèo đang ngủ.


Tân ngữ gián tiếp

Tân ngữ gián tiếp luôn được đánh dấu bằng giới từ tas (cho, đối với). Cụm tân ngữ gián tiếp, giống
	như cụm tân ngữ trực tiếp được đánh dấu bằng el, có thể được di chuyển mà không cần phải chỉ ra sự
	di chuyển bằng dấu phẩy.

Mi gibe kitabu tas nini.
 Tôi đưa cuốn sách cho đứa trẻ.

Mi gibe tas nini kitabu.
 Tôi đưa đứa trẻ cuốn sách.

Mi gibe kitabu tas te.
 Tôi đưa cuốn sách cho cô ấy/anh ấy.

Mi gibe tas te kitabu.
 Tôi đưa cô ấy/anh ấy cuốn sách.

Mi gibe to tas nini.
 Tôi đưa nó cho đứa trẻ.

Mi gibe to tas te.
 Tôi đưa nó cho cô ấy/anh ấy.

Tas nini mi gibe kitabu.

	Cho đứa trẻ tôi đưa một cuốn sách.


Tas te mi gibe to.

	Cho cô ấy/anh ấy tôi đưa nó.


Giới từ cụm

Globasa sử dụng một số giới từ cụm bằng cách sử dụng fe theo sau là một danh từ theo sau là
	de. 

Baytu fe kapi de liljabal sen kimapul.
 Những ngôi nhà trên đỉnh đồi rất đắt
	đỏ. 

Để chỉ vị trí mà không liên quan đến địa điểm, giới từ cụm chỉ cần bỏ de. 

Baytu fe kapi sen kimapul.
 Những ngôi nhà trên đỉnh rất đắt đỏ.

Fe kapi, baytu sen kimapul.

	Ở trên đỉnh, những ngôi nhà rất đắt đỏ.


Kimapul baytu sen fe kapi.
 Những ngôi nhà đắt tiền ở trên đỉnh.

Động từ giới từ 

Trong Globasa, giới từ có thể được chuyển thành động từ bằng cách sử dụng hậu tố -ya như một sự thay
	thế cho việc liên kết cụm giới từ với chủ ngữ bằng cách sử dụng động từ liên kết, như đã thấy ở trên. 


	
		
				Cấu trúc câu với động từ giới từ 
		

		
				Chủ ngữ
				Động từ giới từ
				Cụm danh từ
		

		
				myaw
mèo
				inya
ở bên trong
				sanduku
hộp
		

		
				Myaw inya sanduku.
Con mèo ở bên trong hộp.
		

	


Động từ giới từ có thể có hoặc không có cụm danh từ theo sau.

Myaw inya.
 Con mèo ở bên trong. 

Danh từ được sử dụng trong giới từ cụm cũng có thể được sử dụng làm động từ theo cách tương tự như động từ giới từ.


Myaw ruke sanduku.
 Con mèo ở đằng sau hộp.

Myaw ruke.
 Con mèo ở phía sau.

leya và xaya

Danh từ leya và xaya cũng có chức năng như các động từ tương ứng với giới từ
	lefe và xafe. Nói cách khác, lefeya và xafeya không được sử
	dụng, giống như leli và xali được sử dụng thay vì lefeli và
	xafeli.


		leya - (n) quá khứ; (v) ở trước, đến trước, đi trước

		xaya - (n) tương lai; (v) ở sau, đến sau, theo sau



feya

Động từ giới từ feya (ở tại) có thể được sử dụng tùy chọn như một động từ liên kết với các
	từ tương quan -loka và -watu.

Kastilo feya keloka?
 Lâu đài nằm ở đâu?

hay

Động từ hay được sử dụng để diễn đạt có. Đây là động từ duy nhất trong Globasa cho phép chủ
	ngữ đứng trước hoặc sau động từ. Trong các ngôn ngữ, chủ ngữ của từ tương đương với hay thường đứng
	sau động từ. 

Multi kitabu hay in kitabudom.

	hoặc

	Hay multi kitabu in kitabudom.
 Có nhiều sách trong thư viện.


Động từ hay cũng được sử dụng trong các câu liên quan đến điều kiện khí quyển, chẳng hạn như sau:


Hay barix. hoặc To barix.
 "Có mưa." hoặc "Trời mưa."
 Trời đang mưa.


Hay termo. hoặc To sen termopul.
 "Có nhiệt." hoặc "Trời ấm."
 Trời ấm.


Liên từ ki

Liên từ ki được sử dụng khi một mệnh đề (một câu được nhúng vào câu chính) hoạt động ở vị
	trí của tân ngữ trực tiếp hoặc chủ ngữ.

Mệnh đề ở vị trí của tân ngữ trực tiếp


	
		
				Cấu trúc câu với mệnh đề ở vị trí của tân ngữ trực tiếp
		

		
				Chủ ngữ và động từ
				Mệnh đề ở vị trí của tân ngữ trực tiếp
		

		
				mi jixi
Tôi biết
				ki yu le xuli mobil
(rằng) bạn đã sửa xe
		

		
				Mi jixi ki yu le xuli mobil.
Tôi biết (rằng) bạn đã sửa
				xe. 
		

	


Mệnh đề ở vị trí của chủ ngữ


	
		
				Cấu trúc câu với mệnh đề ở vị trí của chủ ngữ
		

		
				Mệnh đề ở vị trí của chủ ngữ
				Vị ngữ
		

		
				ki yu le xuli mobil 
Việc bạn đã sửa xe 
				no surprisa mi
không làm tôi ngạc nhiên
		

		
				Ki yu le xuli mobil no surprisa mi.
Việc bạn đã sửa xe
				không làm tôi ngạc nhiên. 
		

	


Mệnh đề ki chủ ngữ có thể được di chuyển đến cuối câu. Tuy nhiên, đại từ to phải
	thay thế vị trí của mệnh đề ki và dấu phẩy phải được thêm vào trước cụm từ nói trên.

To no surprisa mi, ki yu le xuli mobil.
 Tôi không ngạc nhiên khi bạn đã sửa xe.

Câu hỏi

Trong Globasa, thứ tự từ của câu nghi vấn giống như thứ tự từ của câu trần thuật tương ứng của chúng. 

Câu hỏi Có/Không

Câu hỏi có/không được hình thành bằng cách thêm tiểu từ kam vào đầu câu trần thuật tương ứng của câu
	hỏi. Điều này được minh họa trong các cặp câu sau với (1) một câu trần thuật và (2) câu hỏi có/không tương ứng. 

(1) Yu sen yamkal.
 Bạn đói.

(2) Kam yu sen yamkal?
 Bạn có đói không?

(1) Yu yam mahimaso.
 Bạn ăn cá.

(2) Kam yu yam mahimaso?
 Bạn có ăn cá không?

Câu hỏi Wh- 

Tương tự, câu hỏi wh- vẫn giữ nguyên thứ tự từ thông thường. Điều này được minh họa trong cặp câu ví dụ sau với (1)
	một câu hỏi có thứ tự từ phản ánh thứ tự từ của (2) một câu trả lời có thể.
 (1) Yusu name sen
		keto?
 "Tên của bạn là gì?"
 Tên của bạn là gì?

(2) Misu name sen Robert.
 Tên tôi là Robert.

(1) Yu sen kepul?
 "Bạn thế nào?"
 Bạn khỏe không?

(2) Mi sen bon.
 Tôi khỏe.

(1) Parti xa okur keloka?
 "Bữa tiệc sẽ diễn ra ở đâu?"
 Bữa tiệc sẽ diễn ra ở đâu?

(2) Parti xa okur in misu preferido restoran.
 Bữa tiệc sẽ diễn ra tại nhà hàng yêu thích của
	tôi.

Câu hỏi dấu hai chấm

Câu hỏi dấu hai chấm trong Globasa như sau.

Yu suki keto: kafe or cay?
 "Bạn thích gì: cà phê hay trà?"
 Bạn thích cà phê hay trà?


Yu ogar keloka: in Barati or Indonesi?
 "Bạn sống ở đâu: ở Ấn Độ hay Indonesia?"
 Bạn sống
	ở Ấn Độ hay Indonesia?





    Cấu Tạo Từ




Loại Từ của Từ Ghép

Tiền tố không làm thay đổi loại từ của từ được ghép. Mặt khác, hậu tố có làm thay đổi và được định nghĩa là hậu tố
	tính từ/trạng từ hoặc hậu tố danh từ/động từ.

Hậu tố Ngữ pháp


		-su: tính từ sở hữu

		-li: biến danh từ thành tính từ/trạng từ
		(của, liên quan đến)

		-mo: biến tính từ thành trạng từ bổ nghĩa cho
			tính từ/trạng từ

		-ya: biến tính từ thành danh từ trừu tượng

		-gi: dấu hiệu ngoại động từ

		-cu: dấu hiệu nội động từ

		be-: thể bị động

		du-: danh động từ; thể động từ diễn tả thói
			quen/liên tục



Tiền tố 


		aw-: vắng mặt, đi xa 
				awidi - rời đi, đi xa (idi - đi); awglu - uống hết
				(glu - uống); awpel - đuổi đi (pel - lái/đẩy)

		

	

		awto-: tự động (tự động, tự thân) [awtomati - tự động,
		awtonom - tự trị] 
				awtosahigi - tự động sửa lỗi (sahi - đúng, chính xác; sahigi - sửa lỗi)

		

	

		dis-: phân tán, rải rác 
				disgibe - phân phát (gibe - cho)

		

	

		eko-: sinh thái 
				ekologi - sinh thái học (logi - chuyên ngành, môn học),
				ekosistema - hệ sinh thái (sistema - hệ thống)

		

	

		fin-: - kết thúc, hoàn thành đến cuối 
				findoxo - đọc xong (doxo - đọc); finyam - ăn hết
				sạch (yam - ăn)

		

	

		fron-: về phía trước [fronta - trán, phía trước] 
				fronkadam - tiến bộ, tiến lên (kadam - bước)

		

	

		ja-: ngay liền kề [jara - hàng xóm] 
				jale - vừa mới (le - trợ động từ thì quá khứ); jaxa - sắp sửa
				(xa - trợ động từ thì tương lai); jaledin - hôm qua (din - ngày);
				jaxadin - ngày mai (din - ngày)

		

	

		nen-: không, bất- 
				nenmuhim - không quan trọng (muhim - quan trọng);
				nenkompleto - không đầy đủ (kompleto - đầy đủ);
				nenible - không thể (ible - có thể); okonenible - vô hình
				(oko - nhìn); imanunenible - không thể tin được, khó tin (imanu -
					tin)

		

	

		pos-: đối lập [opos - đối diện] 
				possahay - cản trở (sahay - giúp đỡ); possukses -
				thất bại (sukses - thành công); posdongwi - không đồng ý
				(dongwi - đồng ý); posgami - ly hôn (gami - vợ/chồng/kết
					hôn)

		

	

		pre: ở đây/ở đó, hiện diện (trái ngược với đi xa, vắng mặt) 
				preata - đến nơi (ata - đến); preporta - mang, đem
				(porta - mang)

		

	

		ri-: lại (lần nữa) 
				rieskri - viết lại (eskri - viết); riadresu - chuyển
				tiếp (adresu - địa chỉ); ridoxo - đọc lại (doxo -
				đọc)

		

	

		ru-: quay lại, trở lại [ruke - sau/phía sau] 
				ruata - quay lại, trở lại (ata - đến); ruidi - quay
				lại, trở lại (idi - đi); rugibe - trả lại (gibe -
				cho); ruaksyon - phản ứng (aksyon - hành động)

		

	

		xor-: bắt đầu, khởi đầu 
				xorsomno - chìm vào giấc ngủ (somno - ngủ); xoraham
				- nhận ra, bắt đầu hiểu (aham - hiểu)

		

	



Hậu tố Tính từ/Trạng từ


		-do: ở trạng thái không hoạt động (biến danh từ thành tính từ không hoạt động) 
				kasirudo - bị hỏng (kasiru - làm hỏng); klosido - đã
				đóng (klosi - đóng); estodo - đã dừng (esto - dừng)
			

		

	

		-ne: trong quá trình hoạt động (biến động từ thành tính từ hoạt động) 
				somnone - đang ngủ (somno - ngủ); interesne - thú vị
				(interes - thích thú); amusane - vui vẻ, hài hước (amusa -
				làm vui)

		

	

		-ple: gấp bội 
				duaple - gấp đôi (dua - hai); tigaple - gấp ba
				(tiga - ba); careple - gấp bốn (care - bốn) 

		

	

		-yum: số thứ tự
		
				unyum - thứ nhất (un - một); duayum - thứ hai (dua -
					hai); tigayum - thứ ba (tiga - ba)

		

	



Hậu tố Danh từ


		-gon: -giác (hình học) [gona - góc] 
				tigagon - tam giác (tiga - ba); limagon - ngũ giác (lima
					- năm); ocogon - bát giác (oco - tám); ortogon -
				hình chữ nhật (orto - thẳng đứng) 

		

	

		-ina: -ine 
				kafeina - caffeine (kafe - cà phê)

		

	

		-je: mức độ [daraje - độ, mức độ] 
				dayje - kích cỡ (day - lớn); velosije - tốc độ
				(velosi - nhanh); telije - khoảng cách (teli - xa);
				laoje - tuổi (lao - già); termoje - nhiệt độ
				(termo - nhiệt); gaoje - chiều cao (gao - cao)
			

		

	

		-sa: ngôn ngữ; tiếng kêu động vật [basa - ngôn ngữ] 
				Globasa - Globasa (globa - thế giới); Englisa -
				tiếng Anh (Engli - nước Anh); Espanisa - tiếng Tây Ban Nha
				(Espani - Tây Ban Nha)

				bwawsa - tiếng sủa (bwaw - chó); myawsa - tiếng mèo
				kêu (myaw - mèo); umasa - tiếng ngựa hí (uma -
				ngựa); singasa - tiếng gầm (singa - sư tử)

		

	



Từ Chức năng như Tiền tố Giả trong Từ Ghép


		anti: chống lại, phản-, kháng- 
				antidokya - thuốc giải độc (dokya - thuốc độc);
				antijento - chiến đấu chống lại (jento - chiến đấu);
				antiaksyon - chống lại (aksyon - hành động)

		

	

		bax: dưới, phụ-, phó- 
				baxgeoli - dưới lòng đất (geo - đất); baxpresidiyen - phó chủ
				tịch (presidiyen - chủ tịch)

		

	

		pas: xuyên qua 
				pasdoxo - đọc lướt (doxo - đọc); pasjiwa - sống qua (jiwa
					- sống, cuộc sống); paspasa - đi ngang qua (pasa - đi qua) 

		

	

		ex: ra ngoài 
				exidi - lối ra (idi - đi); exporta - xuất khẩu (porta -
					mang); exnasyonli - nước ngoài (nasyon - quốc gia)

		

	

		in: vào trong 
				inidi - đi vào (idi - đi); inporta - nhập khẩu
				(porta - mang); inhare - chứa đựng (hare - có)
			

		

	

		infra: dưới, hạ- 
				infratermo - hạ thân nhiệt (termo - nhiệt);
				infraroso - hồng ngoại (roso - đỏ); infraidi - đi
				xuống (idi - đi)

		

	

		intre: giữa, liên- 
				intrenasyonli - quốc tế (nasyon - quốc gia);
				intrepala - cuộc hội thoại (pala - nói); intreaksyon
				- tương tác (aksyon - hành động); intrediskusi - đối thoại
				(diskusi - thảo luận)

		

	

		le: quá khứ 
				lefe - trước khi (fe - tại); legami - vợ/chồng cũ
				(gami - vợ/chồng); lepresidiyen - cựu chủ tịch (presidi -
				chủ trì) 

		

	

		lefe: trước-, tiền- 
				lefeoko - thấy trước (oko - nhìn); lefeloga - tiên đoán, dự
				đoán (loga - nói)

		

	

		moy: mọi, tất cả 
				moyabil - toàn năng (abil - có thể, có khả năng); moydinli -
				hàng ngày (din - ngày)

		

	

		of: của, từ, phân số
		
				offolo - phụ thuộc vào (folo - theo); un ofdua - một nửa, một
				phần hai (dua - hai)

		

	

		se: tự- 
				semorgi - tự sát (morgi - giết); sebawe - tự vệ
				(bawe - phòng thủ)

		

	

		supra: trên, siêu-, quá- 
				suprarealsim - siêu thực (real - thực; realsim - thực tế);
				supraidi - đi lên (idi - đi)

		

	

		ton: cùng nhau, đồng- 
				tonaksyon - hợp tác (aksyon - hành động); tonergo - cộng tác
				(ergo - làm việc)

		

	

		tras: qua, xuyên- 
				trasporta - vận chuyển (porta - mang)

		

	

		ultra: vượt quá 
				ultrajiwa - sống sót (jiwa - cuộc sống);
				ultranaturali - siêu nhiên (natura - tự nhiên);
				ultrapasa - vượt qua (pasa - vượt qua)

		

	

		xa: tương lai 
				xafe - sau khi (fe - tại)

		

	

		xafe: hậu- 
				xafeplasi - hoãn lại (plasi - đặt); xafemorculi (tốt hơn nên
				diễn đạt ngắn gọn hơn bằng cụm giới từ - xafe morcu) - sau khi chết (morcu - cái
					chết); xafexengili (tốt hơn nên diễn đạt ngắn gọn hơn bằng cụm giới từ -
				xafe xengi) - hậu sản (xen - sinh; xengi - sinh con)

		

	



Danh từ/Động từ như Tiền tố Giả trong Từ Ghép


		gami: vợ/chồng, kết hôn; trong từ ghép: bên chồng/vợ 
				gamisodar - anh/chị/em rể/dâu (sodar - anh/chị/em ruột);
				gamiatre - bố mẹ chồng/vợ (atre - bố mẹ) 

		

	

		hawa: không khí; trong từ ghép: hàng không 
				hawanavi - máy bay (navi - tàu)

		

	



Tính từ/Trạng từ như Tiền tố Giả trong Từ Ghép

Nhiều tính từ/trạng từ có thể được sử dụng để tạo từ ghép. Danh sách sau đây bao gồm các tính từ/trạng từ được sử
	dụng phổ biến nhất trong từ ghép.


		bon: tốt; trong từ ghép: tốt-, tốt một cách khách quan hoặc về mặt đạo đức 
				bonata - chào đón (ata - đến); bonxanse - may mắn
				(xanse - vận may); bonlexi - uyển ngữ (lexi - từ);
				bonmorcu - an tử (morcu - chết); bonoko - quan sát
				(oko - mắt/nhìn); bonore - lắng nghe (ore -
				tai/nghe)

		

	

		bur: xấu; trong từ ghép: xấu một cách khách quan hoặc về mặt đạo đức 
				burnini - đứa trẻ hư (nini - đứa trẻ); bursolo - cô
				đơn (solo - một mình); burlexi - từ chửi thề (lexi -
				từ) 

		

	

		colo: xấu xí; trong từ ghép: xấu xí 
				coloeskri - viết nguệch ngoạc (eskri - viết)

		

	

		cuyo: chính, chủ yếu; trong từ ghép: chính, chủ yếu, chính yếu, bậc thầy, tổng- 
				cuyodolo - đường chính (dolo - đường phố); cuyoyawxe
				- chìa khóa chính (yawxe - chìa khóa)

		

	

		day: to, lớn; trong từ ghép: tăng cường 
				daybon - xuất sắc, tuyệt vời (bon - tốt); dayday -
				khổng lồ (day - to, lớn); daylil - nhỏ xíu (lil -
				nhỏ, bé); dayxaher - đô thị (xaher - thị trấn,
				thành phố); daybaytu - biệt thự (baytu - nhà)

		

	

		fem: nữ 
				femgami - vợ (gami - vợ/chồng); femnini - bé gái
				(nini - trẻ con); femixu - phụ nữ (ixu - người lớn, đàn
					ông/phụ nữ); femwangu - nữ hoàng (wangu - quốc vương,
				vua/nữ hoàng)

		

	

		godo: - quá mức, quá nhiều; trong từ ghép: quá 
				godojaldi - quá sớm (jaldi - sớm)

		

	

		juni: trẻ; trong từ ghép: con 
				junibwaw - chó con (bwaw - chó); junimyaw - mèo con
				(myaw - mèo); junisinga - sư tử con (singa - sư
					tử); juninini - trẻ sơ sinh, trẻ tập đi (nini - trẻ con)
			

		

	

		kwasi: có vẻ như; trong từ ghép: gần như, kế- 
				kwasisodar - anh/chị/em kế (sodar - anh/chị/em ruột)

		

	

		lama: cổ đại [ đối neo] 
				lamahistori - lịch sử cổ đại (histori - lịch sử)

		

	

		lao: già [đối juni] 
				laoatre - tổ tiên (atre - bố mẹ); laonini - thiếu
				niên (nini - trẻ con); laodaypatre/laodaypapa - cụ
				ông (daypatre - ông; daypapa - ông)

		

	

		lil: nhỏ, bé; trong từ ghép: thu nhỏ 
				lilhaha - cười khúc khích (haha - cười); lilbaytu -
				túp lều, nhà tranh (baytu - nhà); lilnahir - suối (nahir -
				sông)

		

	

		mal: sai; trong từ ghép: sai- 
				malaham - hiểu sai (aham - hiểu); malhesabu - đếm
				sai (hesabu - đếm)

		

	

		man: nam 
				mangami - chồng (gami - vợ/chồng); mannini - bé trai
				(nini - trẻ con); manixu - đàn ông (ixu - người
					lớn, đàn ông/phụ nữ); manwangu - vua (wangu - quốc
					vương, vua/nữ hoàng)

		

	

		meli: đẹp, xinh 
				melieskri - thư pháp (eskri - viết)

		

	

		midi: giữa; trong từ ghép: giữa- 
				midinuru - giữa trưa (nuru - ban ngày); midinoce -
				nửa đêm (noce - đêm); mididay - trung bình

		

	

		neo: mới; trong từ ghép: tân-, mới- 
				neoklasiko - tân cổ điển (klasiko - cổ điển) 

		

	

		semi: một phần, hơi; trong từ ghép: bán-; nửa-, -hơi 
				semisodar - anh/chị/em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha (sodar -
				anh/chị/em ruột); semikijawi - hơi xanh lá cây (kijawi - xanh lá
					cây); seminudi - bán khỏa thân (nudi - khỏa thân)

		

	



Số từ như Tiền tố Giả trong Từ Ghép

Số từ cũng có thể được sử dụng để tạo từ ghép.


		unbasayen - đơn ngữ (basa - ngôn ngữ)

		duacalun - xe đạp (calun - bánh xe)



Tính từ/Trạng từ như Hậu tố Giả trong Từ Ghép


		abil: có thể; trong từ ghép: có thể, -có tính 
				kreaabil - sáng tạo (krea - tạo ra); okonenabil - mù (oko
					- nhìn)

		

	

		bimar: ốm, bệnh 
				sikobimar - bệnh tâm thần (siko - tâm trí)

		

	

		bon: tốt 
				xetocubon - ngon (xetocu - vị giác); xansebon - may mắn
				(xanse - vận may)

		

	

		bur: xấu 
				xansebur - không may mắn (xanse - vận may)

		

	

		ible: có thể; trong từ ghép -có thể/-được 
				yamible - có thể ăn được (yam - ăn); doxoible - có thể đọc
				được (doxo - đọc); okoible - có thể nhìn thấy (oko - nhìn)

		

	

		fil: có khuynh hướng, dễ 
				ergofil - siêng năng, cần cù (ergo - làm việc);
				fobifil - dễ sợ hãi (fobi - sợ hãi); dinifil - mộ
				đạo (dini - tôn giáo)

		

	

		kal: trống rỗng; trong từ ghép: -không 
				legakal - bất hợp pháp, vô luật pháp (lega - luật);
				ergokal - thất nghiệp (ergo - làm việc); pesakal -
				nghèo (pesa - tiền); luminkal - tối (lumin - ánh
					sáng)

		

	

		kolordo (kolor-do): sắc thái, màu (Xem thêm -sim.) 
				asmankolordo - màu xanh da trời (asman - bầu trời)

		

	

		laye: xứng đáng 
				xinloylaye - đáng tin cậy (xinloy - tin tưởng);
				memorilaye - đáng nhớ (memori - ký ức/nhớ); doxolaye
				- đáng đọc (doxo - đọc)

		

	

		musi: phải, cần phải; trong từ ghép: (chủ động) phải; (bị động) phải được, bắt buộc
		
				chủ động: triunfamusi - người phải chiến thắng (triunfa - chiến
					thắng)

				bị động: beokomusi - phải xem (oko - nhìn; beoko - được nhìn)

		

	

		peldo (pel-do): bị thúc đẩy 
				somnopeldo - buồn ngủ (somno - ngủ); yampeldo - đói
				(yam - ăn)

		

	

		pul: đầy; trong từ ghép: -đầy 
				kimapul - đắt đỏ (kima - giá); juipul - cẩn thận
				(jui - chú ý); brilapul - sáng bóng (brila - tỏa
					sáng); pesapul - giàu có (pesa - tiền);
				hataripul - nguy hiểm (hatari - nguy hiểm); legapul
				- hợp pháp (lega - luật); bawlupul - bạo lực (bawlu -
				bạo lực)

		

	

		sim: tương tự; trong từ ghép: -giống, -hơi, sắc thái màu 
				dostesim - thân thiện (doste - bạn bè); ninisim -
				trẻ con (nini - trẻ con); dahabusim - màu vàng (dahabu -
					vàng); realsim - thực tế (real - thực)

		

	



Danh từ như Hậu tố Giả trong Từ Ghép


		bol: bóng 
				pedabol - bóng đá (peda - chân); basketobol - bóng
				rổ (basketo - rổ)

		

	

		din: ngày 
				Soladin - Chủ Nhật (Sola - Mặt trời); Lunadin - Thứ Hai
				(Luna - Mặt trăng); Marihidin - Thứ Ba (Marihi - Sao Hỏa);
				Bududin - Thứ Tư (Budu - Sao Thủy); Muxtaridin - Thứ Năm
				(Muxtari - Sao Mộc); Zuhuradin - Thứ Sáu (Zuhura - Sao Kim);
				Xanidin - Thứ Bảy (Xani - Sao Thổ); Kristodin - Giáng sinh
				(Kristo - Chúa Kitô); xencudin - sinh nhật (xencu - sinh)

		

	

		dom: nơi 
				kitabudom - thư viện (kitabu - sách); mehmandom -
				nhà trọ (mehman - khách); dinidom - nhà thờ, đền (dini -
				tôn giáo)

		

	

		doku: tài liệu 
				pasadoku - hộ chiếu (pasa - qua); xencudoku - giấy
				khai sinh (xen - sinh, xencu - sinh)

		

	

		dukan: cửa hàng 
				kitabudukan - cửa hàng sách (kitabu - sách);
				yamdukan - cửa hàng tạp hóa (yam - thực phẩm)

		

	

		ente: tác nhân vô tri 
				medisente - thuốc (medis - y học); antigutonente - thuốc giảm
				đau (guton - đau)

		

	

		fon: -điện thoại, công cụ âm thanh 
				telifon - điện thoại (teli - xa); infon - micro
				(in - vào); exfon - loa (ex - ra); orefon -
				tai nghe (ore - tai); radyofon - máy phát thanh (radyo -
				radio)

		

	

		hole: vỏ, đồ đựng 
				xamahole - chân nến (xama - nến); pamtulhole - bao
				súng (pamtul - súng)

		

	

		grafi: ghi âm; trong từ ghép; ghi âm, -học 
				jiwagrafi - tiểu sử (jiwa - cuộc sống); radyagrafi -
				hình ảnh X-quang (radya - bức xạ); teligrafi - điện báo
				(teli - xa)

		

	

		ismo: -chủ nghĩa 
				kapitalismo - chủ nghĩa tư bản (kapital - tư bản);
				komunismo - chủ nghĩa cộng sản (komun - chung);
				Budaismo - Phật giáo (Buda - Phật)

		

	

		ista: -người theo chủ nghĩa (giới hạn nghĩa là người theo -chủ nghĩa) 
				kapitalista - nhà tư bản (kapital - tư bản);
				komunista - nhà cộng sản (komun - chung); Budaista -
				Phật tử (Buda - Phật)

		

	

		itis: viêm (-itis) 
				artroitis - viêm khớp (artro - khớp); mogeitis -
				viêm não (moge - não)

		

	

		kaxa: hộp đựng 
				anjenkaxa - két sắt (anjen - an toàn); bezekaxa - tổ
				ong (beze - ong)

		

	

		kamer: phòng 
				banyokamer - phòng tắm (banyo - tắm); somnokamer -
				phòng ngủ (somno - ngủ); darsukamer - phòng học (darsu - bài học,
					lớp học)

		

	

		kef: ông chủ, người lãnh đạo, trưởng 
				navikef - thuyền trưởng (nave - tàu); xaherkef - thị
				trưởng (xaher - thành phố)

		

	

		krasi: chính phủ 
				demokrasi - dân chủ (demo - người dân, công chúng)

		

	

		kumax: (miếng) vải 
				mesakumax - khăn trải bàn (mesa - bàn); nasakumax -
				khăn tay (nasa - mũi); muntekumax - khăn ăn (munte -
				miệng)

		

	

		lari: nhóm tập hợp 
				insanlari - nhân loại (insan - con người); darsulari
				- khóa học (darsu - bài học/lớp học); mumulari - đàn gia súc
				(mumu - bò đực/bò cái, gia súc); lexilari - từ vựng (lexi -
				từ); menalari - từ điển (mena - nghĩa, định nghĩa);
				navilari - đội tàu (navi - tàu); yumawlari - bộ lông
				vũ (yumaw - lông vũ)

		

	

		lexi: từ 
				namelexi - danh từ (name - tên); falelexi - động từ
				(fale - làm); sifalexi - tính từ (sifa - đặc điểm);
				manerlexi - trạng từ (maner - cách thức)

		

	

		logi: chuyên ngành, ngành nghiên cứu 
				biologi - sinh học (bio - sự sống/sinh vật);
				sikologi - tâm lý học (siko - tâm trí)

		

	

		maso: thịt 
				mumumaso - thịt bò (mumu - bò đực/bò cái, gia súc);
				kukumaso - thịt gà (kuku - gà mái/gà trống);
				swinimaso - thịt lợn (swini - lợn); mahimaso - cá
				(mahi - cá)

		

	

		medis: y học (thực hành) 
				dentamedis - nha khoa (denta - răng); sikomedis - tâm thần
				học (siko - tâm trí); hewanmedis - thú y (hewan - động vật);
				ninimedis - nhi khoa (nini - trẻ em); pifumedis - da liễu
				(pifu - da)

		

	

		meter: dụng cụ đo 
				termometer - nhiệt kế (termo - nhiệt); satumeter -
				đồng hồ (satu - giờ)

		

	

		mon: yếu tố hoặc bộ phận của tổng thể 
				talujimon - bông tuyết (taluji - tuyết); watumon -
				dấu chấm câu (watu - thời gian); atexmon - ngọn lửa (atex -
				lửa) 

		

	

		mosem: mùa 
				bardimosem - mùa đông (bardi - lạnh); bijamosem -
				mùa xuân (bija - hạt giống/gieo hạt); termomosem - mùa hè
				(termo - nhiệt); xuhamosem - mùa thu (xuha - gặt/thu
					hoạch)

		

	

		osis: bệnh lý 
				sikoosis - rối loạn tâm thần (siko - tâm trí)

		

	

		pel: (ngoại lực) thúc đẩy, đẩy; khiến (ai) muốn (làm gì) 
				seksopel - sự quyến rũ, sức hấp dẫn giới tính (sekso - tình dục);
				jixipel - làm (ai đó) tự hỏi

		

	

		tim: đội, nhóm; trong từ ghép: đội, nhóm, cơ quan 
				asosyatim - hiệp hội (asosya - liên kết); komuntim -
				cộng đồng (komun - chung); organisatim - tổ chức (organisa -
				tổ chức); jangetim - quân đội (jange - chiến tranh);
				krasitim - chính phủ (krasi - cai trị/quản lý);
				ergotim - đội ngũ nhân viên (ergo - làm việc);
				oretim - khán giả (ore - tai/nghe)

		

	

		tora: máy móc, thiết bị; trong từ ghép: -máy, thiết bị 
				komputatora - máy tính (komputa - tính toán);
				liftitora - thang máy (lifti - nâng); woxatora - máy
				giặt (woxa - giặt); tayputora - máy đánh chữ (taypu -
				đánh máy)

		

	

		tul: công cụ 
				eskritul - dụng cụ viết (eskri - viết); katatul -
				dao (kata - cắt); yuxitul - đồ chơi (yuxi - chơi/trò
					chơi)

		

	

		xey: vật, đồ vật; trong từ ghép: vật, đồ vật, chất 
				yamxey - thức ăn (yam - bữa ăn, ăn);
				kreaxey - (một) sự sáng tạo (krea - tạo ra);
				kostruixey - tòa nhà (kostrui - xây dựng)

		

	

		yen: sinh vật (bất kỳ sinh vật sống hoặc đối tượng được nhân cách hóa nào); trong từ
			ghép: -người, -viên 
				danh từ/động từ gốc: estudiyen - sinh viên (estudi - học);
				danseyen - vũ công (danse - nhảy); medisyen - bác sĩ
				(medis - chữa bệnh, y học); arteyen - nghệ sĩ (arte -
				nghệ thuật); alimyen - giáo viên (alim - dạy);
				polisiyen - cảnh sát (polisi - cảnh sát); legayen -
				luật sư (lega - luật); poemayen - nhà thơ (poema -
				thơ)

				tính từ gốc: juniyen - thanh niên nam/nữ (juni - trẻ)

				quốc tịch: Italiyen - người Ý (Itali - Ý);
				Mexikoyen - người Mexico (Mexiko - Mexico)

				bác sĩ: dentamedisyen - nha sĩ (denta - răng);
				sikomedisyen - bác sĩ tâm thần (siko - tâm trí);
				hewanmedisyen - bác sĩ thú y (hewan - động vật);
				ninimedisyen - bác sĩ nhi khoa (nini - trẻ em);
				pifumedisyen - bác sĩ da liễu (pifu - da)

		

	



Các Từ Ghép Khác với Từ Nội dung

Các danh từ và tính từ được liệt kê ở trên như tiền tố/hậu tố giả là những từ nội dung thường xuyên xuất
	hiện nhất trong các từ ghép. Tuy nhiên, danh sách này không đầy đủ, vì bất kỳ từ nội dung nào cũng có thể
	được sử dụng tự do để tạo ra từ ghép. Dấu gạch nối có thể được thêm tùy ý để phân tách hai hình vị trong bất kỳ từ
	ghép nào. Tuy nhiên, theo quy tắc chung, dấu gạch nối chỉ nên được sử dụng để phân tách các hình vị ít được sử dụng
	phổ biến hơn trong từ ghép, chẳng hạn như những từ dưới đây.

rukebao hoặc ruke-bao - ba lô

	familname hoặc famil-name - họ

	kosmonaviyen hoặc kosmo-naviyen - phi hành gia

	mobilxuliyen hoặc mobil-xuliyen - thợ cơ khí


Từ Ghép Danh từ Riêng

Danh từ riêng cũng có thể được kết hợp để tạo thành từ ghép. Chúng có thể được viết theo một trong ba cách như dưới
	đây.

Ceskieslovaki hoặc CeskiEslovaki hoặc Ceski-Eslovaki - Tiệp
	Khắc

	Serbihervatskasa hoặc SerbiHervatskasa hoặc Serbi-Hervatskasa -
	Serbia-Croatia

	Kinsasakongo hoặc KinsasaKongo hoặc Kinsasa-Kongo -
	Kongo-Kinshasa


Tương tự, danh từ riêng với utara, sude, dongu,
	garebi và centro cũng có thể được viết theo một trong ba cách. 

Sudekorea hoặc SudeKorea hoặc Sude-Korea - Hàn Quốc

Danh từ riêng với ji cũng có thể được kết hợp theo cách sau.

Antigwa ji Barbuda hoặc AntigwaBarbuda hoặc Antigwa-Barbuda -
	Antigua và Barbuda

Các từ ghép có nguồn gốc bao gồm hai danh từ riêng riêng biệt phải được nối với nhau bằng dấu gạch nối hoặc dấu gạch
	ngang.

Mexiko-Usali byen - biên giới Mexico-Hoa Kỳ

Cụm Danh từ Mô tả

Các cụm danh từ như trên có thể được diễn đạt dưới dạng tính từ đơn giản bằng cách thêm hậu tố -li.


xencudinli hadya - quà sinh nhật

Ngoài ra, từ mô tả có thể được sử dụng trong cụm giới từ với fe như một từ tương đương với
	-li. Trên thực tế, đây là phương pháp được ưu tiên khi từ ghép đã bao gồm ba hình vị trở lên, chẳng
	hạn như xencudin (xen-cu-din). 

hadya fe xencudin - quà sinh nhật (nghĩa đen là, quà của sinh nhật)

Phương pháp này đặc biệt hữu ích để tạo thành các cụm danh từ mô tả phức tạp hơn:

maydoyen fe hadya fe xencudin - người bán quà sinh nhật (nghĩa đen là, người bán của quà của
		sinh nhật)

Tính từ Động-Tân ngữ

Tính từ Động-Tân ngữ là tính từ bao gồm hai danh từ (tân ngữ và động từ) cộng với một hậu tố tính từ. 

mogeyamne ameba - amip ăn não

	fikirprovokane idey - ý tưởng kích thích tư duy






    Từ tố rút gọn




Một đặc điểm đặc biệt của Globasa là việc sử dụng từ tố rút gọn. Từ tố rút gọn là các hư từ hoặc tiếp tố có
	dạng ngắn hơn và thường có nghĩa hẹp hơn hoặc rộng hơn so với các từ gốc tương ứng của chúng. Từ tố rút gọn không
	hẳn là từ phái sinh, và trên thực tế, tốt nhất nên coi chúng là những từ gốc hoàn toàn độc lập mà có hình thức tương
	tự như một số từ chỉ nội dung nhất định để hỗ trợ quá trình học chúng. Do đó, từ tố rút gọn không nhất thiết phải
	phát sinh thông qua một khuôn mẫu có hệ thống.

Một đặc điểm tương tự được tìm thấy trong các ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ, trong các ngôn ngữ creole trên thế giới,
	người ta thường thấy các hư từ phát sinh từ các từ chỉ nội dung từ ngôn ngữ gốc. Trên thực tế, đây là cách hầu hết
	các ngôn ngữ tự nhiên đã phát triển và tạo ra các hư từ và các hình vị ngữ pháp. Để có một cuộc thảo luận hấp dẫn về
	chủ đề này, hãy xem The
			Unfolding of Language: An Evolutionary Tour of Mankind's Greatest Invention, của Guy Deutscher.
	(Tạm dịch: Sự Hé Mở Của Ngôn Ngữ: Một Hành Trình Tiến Hóa Về Phát Minh Vĩ Đại Nhất Của Loài Người)

Các hư từ sau đây là từ tố rút gọn:


		cel (tới, cho, để) từ cele (mục tiêu, mục đích)

		dur (trong khi, suốt) từ dure (khoảng thời gian)

		fal (được thực hiện bởi) từ fale (làm)

		fol (theo, bên cạnh) từ folo (theo sau)

		ger (sẽ - điều kiện) từ eger (nếu)

		har (với, có) từ hare (có)

		kom (hơn) từ kompara (so sánh/so sánh)

		kos (do, bởi vì) từ kosa (nguyên nhân)

		kwas (như thể) từ kwasi (có vẻ)

		pas (xuyên qua) từ pasa (vượt qua)

		sol (chỉ) từ solo (một mình)

		tas (tới, cho, gián tiếp cách) từ taslum (nhận)

		tem (về, liên quan đến) từ tema (chủ đề)

		ton (cùng với) từ tongo (cùng nhau)

		wey (xung quanh) từ jowey (xung quanh)

		yon (với, bằng phương tiện, bằng cách) từ yongu (sử dụng)



Các tiền tố sau đây là từ tố rút gọn:


		aw- (xa, rời) từ awsenti (vắng mặt)

		awto- (tự động, một cách tự động) từ awtomati (tự động)

		du- (thể liên tục/thói quen) từ dure (khoảng thời gian)

		fin- (kết thúc/hoàn thành) từ fini (kết thúc, hoàn thành)

		fron- (về phía trước) từ fronta (trán, phía trước)

		ja- (ngay lập tức liền kề) từ jara (hàng xóm)

		pre- (ở đây/ở đó) từ presenti (hiện diện)

		pos- (đối diện) từ opos (đối diện)

		ru- (ngược, về phía sau) từ ruke (lưng, phía sau)

		xor- (bắt đầu) từ xoru (bắt đầu)



Các hậu tố sau đây là từ tố rút gọn:


		-cu (nội động từ) từ cudu (đạt được, có được, nhận được,
		lấy) 

		-gon (hình hình học với số góc cụ thể) từ
		gono (góc)
	

		-gi (ngoại động từ) từ gibe (cho)

		-je (độ, mức) từ daraje (độ, mức)

		-sa (ngôn ngữ; tiếng kêu động vật) từ basa (ngôn ngữ)







    Chữ viết tắt




Chữ viết tắt trong Globasa thường được phát âm theo nghĩa của chúng: ví dụ, fmk được phát âm là /fe
	'moj 'ka.so/ thay vì theo các chữ cái của từ viết tắt, /'fe 'me 'ke/. Tuy nhiên, các chữ viết tắt được sử dụng phổ
	biến nhất, chẳng hạn như ff và jmt có thể được phát âm theo các chữ cái của từ
	viết tắt cho ngắn gọn: tương ứng là /'fe 'fe/ và /'ʤe 'me 'te/.


	
		
				chữ viết tắt
				nghĩa
				dịch nghĩa
		

		
				dhh
				dayhaha
				cười lớn
		

		
				ff
				fe folo
				vì vậy, do đó
		

		
				fg
				fe gwaho
				nhân tiện
		

		
				fl
				fe lutuf
				làm ơn
		

		
				fm
				fe misal
				ví dụ
		

		
				fmk
				fe moy kaso
				trong mọi trường hợp, dù sao đi nữa
		

		
				fp
				fe peti
				làm ơn
		

		
				ftf
				fe tayti fe
				thay vì
		

		
				hh
				ha ha
				ha ha
		

		
				hhh
				ha ha ha
				ha ha ha, cười lớn
		

		
				jmt
				ji max (e)te, ji max (o)to
				vân vân
		

		
				mfk
				Mi fikir ki...
				Tôi nghĩ rằng...
		

	






    Các Loại Từ




Từ Nội Dung


		benjilexi (b) - danh từ/động từ (n/v)

		falelexi (f) - động từ (v)
		
				linkuli falelexi (b.lin) - động từ nối (v.cop)

				ojetoli falelexi (b.oj) - ngoại động từ (v.tr)
				
						rusoti-ojetoli falelexi (b.oj.ru) - ngoại động từ lặp tân ngữ
						(v.tr.e)
					

				

			

				nenojetoli falelexi (b.nenoj) - nội động từ (v.intr)

				oroojetoli falelexi (b.oro) - động từ trung gian (hướng đối) (v.ambi)
			

				sahayli falelexi (b.sah) - trợ động từ (v.aux)

		

	

		manerlexi (m) - trạng từ (adv)

		namelexi (n) - danh từ (n)
		
				pornamelexi (pn) - đại từ (pron)
				
						suyali pornamelexi (su pn) - đại từ sở hữu (poss pron)
					

				

			

				suli namelexi (su n) - danh từ riêng (prop n)

		

	

		sifalexi (s) - tính từ (adj)
		
				suyali sifalexi (su s) - tính từ sở hữu (poss adj)

		

	

		tosifulexi (t) - tính từ/trạng từ (adj/adv)
		
				suli tosifulexi (su t) - tính từ/trạng từ riêng (prop adj/adv)

		

	



Từ Chức Năng


		dingyalexi (d) - từ hạn định (det)

		intrelogalexi (il) - thán từ (interj)

		linkulexi (l) - liên từ (conj)

		numer (num) - số từ (num)

		partikul (par) - tiểu từ (part)

		plasilexi (p) - giới từ (adp)
		
				lefeplasilexi (lp) - giới từ (đứng trước) (prep)

				xafeplasilexi (xp) - giới từ (đứng sau) (postp)

		

	



Phụ Tố


		fikso (fik) - phụ tố (afx)
		
				lefefikso (lfik) - tiền tố (pfx)

				xafefikso (xfik) - hậu tố (sfx)

		

	



Cụm Từ

Ngoài các từ đơn, nhiều cụm từ cũng được xem là các mục từ trong từ điển Globasa. Một vài ví dụ được liệt kê dưới
	đây.


		jumlemon (jm) - cụm từ (phrs)
		
				plasilexili jumlemon (p jm) - cụm giới từ (prep phrs)

				jumlemonli plasilexi (jm p) - giới từ cụm (phrs prep)

				falelexili jumlemon (f jm) - cụm động từ (v phrs)

		

	







    Các Cụm Từ và Thành Ngữ Thường Gặp




Chào Hỏi

salom - chào, xin chào 

xanti - xin chào ("bình an") 

bonsoba - chào buổi sáng 

bonnuru - chào buổi trưa/chiều 

bonaxam - chào buổi tối 

bonnoce - chúc ngủ ngon

Tạm Biệt

weda - tạm biệt 

xanti - tạm biệt ("bình an") 

finfe (rioko) - hẹn gặp lại 

finfe xaya - hẹn gặp lại sau 

finfe ner xaya - hẹn sớm gặp lại 

bon soba - chào buổi sáng 

bon nuru - chào buổi trưa/chiều 

bon axam - chào buổi tối 

bon noce - chúc ngủ ngon 

Lời Chúc Tốt Đẹp Khác

Lưu ý: Như đã thấy ở trên, lời chào với bon (tốt, tốt đẹp) được diễn đạt dưới dạng từ ghép, trong
	khi lời tạm biệt được diễn đạt dưới dạng cụm từ hai từ. Trong các thành ngữ sau đây, từ ghép được sử dụng khi người
	nói và người nghe vẫn ở cùng nhau. Do đó, hai từ gốc đi cùng nhau, kết hợp thành một từ. Ngược lại, cụm từ hai từ
	được sử dụng nếu người nói hoặc người nghe rời đi. Do đó, các từ gốc tách rời nhau. 

bonata hoặc bon ata - chào mừng 

bonxanse hoặc bon xanse - chúc may mắn 

bonyam hoặc bon yam - chúc ngon miệng ("bữa ăn ngon") 

bonglu hoặc bon glu - chúc mừng ("đồ uống ngon") 

bonturi hoặc bon turi - thượng lộ bình an, chuyến đi an toàn 

Lịch Sự

fe lutuf - làm ơn 

xukra - cảm ơn 

multi xukra - cảm ơn nhiều 

no hay seba - không có gì ("không có lý do gì") 

asif - xin lỗi 

mafu - xin lỗi, thứ lỗi 

Những Câu Cảm Thán Khác

daybon - tuyệt vời, xuất sắc 

melibon - tốt, dễ thương 

suprem - tuyệt, tuyệt vời, xuất sắc 

otima - tuyệt vời 

afarin - làm tốt lắm ("hoan hô") 

hura - hoan hô, yeah, vui quá 

ay - ui da 

wao - ồ 

Từ Đệm Trong Hội Thoại

o - ồ 

a - à 

nun - à, vậy, bây giờ 

fe folo - vì vậy, do đó, kết quả là 

fe fato - thực tế là, thực ra 

fe fini - cuối cùng 

fe bonxanse - may mắn thay 

fe asif - thật không may, đáng tiếc 

fe onxala - hy vọng 

fe misal - ví dụ 

fe xugwan - thường xuyên 

fe benji - về cơ bản, về bản chất 

fe moy kaso - trong mọi trường hợp, dù sao đi nữa 

fe alo kaso - nếu không thì 

maxpul - hơn nữa, vả lại 

pia - cũng 

abruto - đột nhiên 

e hoặc em - ờ 

aham - tôi hiểu rồi ("hiểu") 

yakin - chắc chắn, chắc hẳn 

totalyakin hoặc pulyakin - hoàn toàn, tuyệt đối 

mimbay - hiển nhiên, tất nhiên rồi 

sipul - quả thực 

okey - được, ổn 

ible - có thể, có lẽ 

dayible - có lẽ, chắc là 

sahi - đúng, chính xác 

mal - sai, không đúng 

sati - thật, đúng 

falso - sai, không đúng 

samaijen - đồng ý ("cùng ý kiến") 

Kam sati? - Thật không? 

Kam jidi? - Nghiêm túc chứ? Bạn nghiêm túc chứ? 

Kam yakin? - Bạn chắc chứ? 

Kam bon? - Bạn khỏe không? Bạn ổn không? Có tốt không? 

Kam okey? - Có ổn không? Mọi thứ đều ổn chứ? 

Các Câu Hỏi/Trả Lời Thường Gặp


		Yu sen kepul? hoặc Yu kepul?
 Bạn khỏe không? 



Daymo bon, ji yu?
 Rất khỏe, còn bạn?

semibon
 Không tệ lắm

semi semi
 tàm tạm


		Yu name keto? hoặc Yusu name sen keto?
 Tên bạn là gì?



Mi name... hoặc Misu name sen...
 Tên tôi là...

(To sen) yukwe, na xorkone yu. hoặc Yukwe.
 Rất vui (hân hạnh) được
	gặp bạn. Hoặc: Thật hân hạnh.

(To sen) furaha, na xorkone yu. hoặc Furaha.
 Rất vui được gặp bạn.
	Hoặc: Thật là một niềm vui.

(Mi sen) hox na xorkone yu. hoặc Mi sen hox.
 (Tôi) rất vui được gặp
	bạn. Hoặc: Tôi rất vui.


		Yu ogar keloka?
 Bạn sống ở đâu?



Mi ogar in...
 Tôi sống ở...


		Yu sen of keloka?
 Bạn đến từ đâu?



Mi sen of...
 Tôi đến từ...


		Yu sen kemo lao? hoặc Yu sen fe ke nyan?
 Bạn bao nhiêu tuổi?
	



Mi sen lao fe... (nyan). hoặc Mi sen fe... (nyan).
 Tôi... tuổi.


		Kam yu (pala) Globasa?
 Bạn có nói tiếng Globasa không?



Si, xosu.
 Có, (một chút).


		Yu pala ke basa?
 Bạn nói ngôn ngữ nào? 



Mi pala...
 Tôi nói...


		Kam yu aham?
 Bạn có hiểu không?



(Si,) mi aham.
 (Có,) tôi hiểu. 

(No,) mi no aham.
 (Không,) tôi không hiểu.


		Ren loga... kemaner (in Globasa)?
 Bạn nói... như thế nào (trong tiếng Globasa)?



In Globasa, ren loga...
 (Trong tiếng Globasa), bạn nói... 

Các Câu Nói Thường Gặp

Mi jixi.
 Tôi biết.

Mi no jixi.
 Tôi không biết.

Mi lubi yu.
 Tôi yêu bạn.
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